
Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

1/.  THÍCH NHẤT HẠNH.  Thiền sư và em bé 5 tuổi : Phương pháp trị liệu khổ đau từ thời thơ ấu / 
Thích Nhất Hạnh ; Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm.... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân Trí, 2023. - 231tr. ; 
21cm  

2/.  An lạc tại tâm : Trang viết an lạc. - H. : Văn học, 2022. - 155tr. ; 18cm. - (Lắng nghe tĩnh lặng) 

3/. ĐẠT LAI LẠT MA.  Trí tuệ của sự từ bi  = The wisdom of compassion / Đạt Lai Lạt Ma, Victor Chan 
; Như Lôi dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 319tr. ; 21cm  

4/. HÁM SƠN.  Đường mây trong cõi mộng / Hám Sơn ; Phóng tác: Thích Hằng Đạt, Nguyên Phong. - 
Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 447tr. ; 21cm  

5/. VŨ THỊ HẢI.  Triết học tôn giáo của Augustino : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Hải. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 311tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 299-309  

6/.  Yên từng hơi thở : Trang viết an lạc. - H. : Văn học, 2022. - 159tr, ; 18cm. - (Lắng nghe tĩnh lặng) 

1/.  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA.  Cẩm nang gia đình Việt / Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị 
Chính. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 134tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Tâm lý học và Truyền thông  

        Tóm tắt: Bàn về phương pháp trị liệu bắt đầu từ em bé bên trong mỗi người và mang đến một 
cái nhìn đầy tinh tế, sâu sắc, hiệu quả để mỗi người có thể tự chữa lành những tổn thương trong quá 
khứ, chuyển hoá khổ đau, tìm được con đường giải thoát và sống hạnh phúc  

        Tóm tắt: Gồm những bài viết về cuộc sống dưới cái nhìn và quan điểm Đạo Phật, giúp chúng ta 
chữa lành thương tổn và luôn giữ cho mình vẻ bình tâm, an lạc của cuộc đời  

        Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện và mối tương tác giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma với những con 
người nổi bật và đáng khâm phục từ mọi tầng lớp xã hội. Thông qua hành động của chính mình, Ngài 
cho chúng ta thấy những lợi ích hữu hình của việc thực tập lòng tốt, sự tha thứ và thái độ từ bi. Ngài 
cũng cũng chứng minh rằng, rộng mở tâm và trí với người khác chính là con đường chắc chắn nhất dẫn 
đến hạnh phúc thực sự  

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời tu hành, phát triển Phật giáo cuối triều nhà Minh của đại sư Hám 
Sơn và những chuyển biến trong cuộc đời tu hành của đại sư  

        Tóm tắt: Trình bày những điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng triết học của Augustino; bản 
thể luận và nhân học trong tư tưởng triết học của ông; nhận thức luận, đạo đức học và triết học lịch sử; 
giá trị lịch sử và ảnh hưởng của Augustino đến chủ nghĩa hiện sinh thế kỷ XX  

        Tóm tắt: Gồm những bài viết về cuộc sống dưới cái nhìn và quan điểm Đạo Phật, giúp chúng ta 
tìm được sự yên trong tâm hồn, đón nhận cuộc sống và vạn vật trong sự khoan hoà, thư thái và bình an  

        Tóm tắt: Giới thiệu 5 chủ đề với 55 câu chuyện nhỏ hằng ngày bằng những hình ảnh sinh 
động, hấp dẫn về các vấn đề như việc kết hôn, quyết định sinh con, chăm sóc con cái, cách giải 
quyết những Ký hiệu môn loại: 294.3444/TH305S 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/A105L 

Ký hiệu môn loại: 294.3923092/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 294.3092/Đ561M 

Ký hiệu môn loại: 230.2092/TR308H 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/Y603T 

Kho Đọc: VN.048602 
Kho Mượn: MV.075390-75391   

Kho Đọc: VN.048577   

Kho Đọc: VN.048604   

Kho Đọc: VN.048605 
Kho Mượn: MV.075386-75387   

Kho Đọc: VN.048601   

Kho Đọc: VN.048606 
Kho Mượn: MV.075388-75389 
Kho lưu động: LD.033305-33306   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGÔN NGỮ 

2/. HOÀNG ANH.  Xây dựng con người Việt Nam theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hoàng Anh. 
- Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 199tr. ; 19cm  

3/. HỒ CHÍ MINH.  Về Văn Hóa / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
306tr. ; 19cm  

4/. LEDER, STEVE.  Vẻ đẹp của những điều còn lại : Hiểu về cái chết để trân trọng sự sống / Steve 
Leder ; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 266tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The beauty of what remains : How our greatest fear becomes our greatest 
gift  

5/. NGÔ VƯƠNG ANH.  Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam / 
Ngô Vương Anh, Nguyễn Băng Nhi; Lê Mậu Lâm ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 715 tr. ; 24cm  

1/.  Cẩm nang luyện thi IELTS 17 : 20 chủ đề từ vựng cải thiện phần Speaking. 4 bài Academic test 
cập nhật 2022. Phương pháp làm bài để đạt điểm cao / Xuân Lan b.s.. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 
2022. - 275tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

2/. ĐỨC TÍN.  Tự học 2500 câu giao tiếp tiếng Anh căn bản trong 30 ngày / Đức Tín. - H. : Thanh niên, 
2022. - 299tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  

khó khăn trong cuộc sống gia đình... từ đó giúp gia đình hạnh phúc và giúp các thành viên gắn kết với 
nhau hơn  

        Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về vấn đề xây dựng con người Việt 
Nam. Phân tích và đưa ra những giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo dục, 
xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết, bài nói thể hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn 
hoá: Đông Dương; nạn thiếu trường học; chinh sách ngu dân; bản án chế độ thực dân Pháp; chương 
trình Việt Minh; thư gửi các học sinh; chống nạn thất học...  

        Tóm tắt: Trình bày những bài học rút ra từ việc quan sát cái chết giúp mọi người biết sự thật 
sâu sắc nhất về điều mà cái chết dạy chúng ta về cuộc sống để chúng ta sống cuộc đời ý nghĩa hơn, 
tươi đẹp hơn  

        Tóm tắt: Gồm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối văn hoá, xây 
dựng hệ giá trị văn hoá Việt Nam trong bối cảnh mới và những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 
công tác văn hoá, văn nghệ trong giai đoạn 2020 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045  

        Tóm tắt: Khái quát về bài thi IELTS và các chiến lược dành cho các dạng bài thi với một số 
hướng dẫn chung và các dạng bài viết mẫu. Giới thiệu bốn bài IELTS academic test mới nhất về xu 
hướng ra đề thi IELTS và một số chủ điểm thường thấy trong các bài thi IELTS có kèm bài tập thực 
hành củng cố cũng như mở rộng vốn từ vựng  

Ký hiệu môn loại: 306.8509597/C120N 

Ký hiệu môn loại: 301.09597/X126D 

Ký hiệu môn loại: 306/V250V 

Ký hiệu môn loại: 306.9/V200Đ 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/Đ561L 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/C120N 

Kho Đọc: VN.048607 
Kho Mượn: MV.075404-75405   

Kho Đọc: VN.048608 
Kho Mượn: MV.075406-75407 
Kho lưu động: LD.033314-33315   

Kho Đọc: VN.048610 
Kho Mượn: MV.075422-75423   

Kho Đọc: VN.048612   

Kho Đọc: VV.014051 
Kho Tra Cứu: TC.002258   

Kho Đọc: VV.014059 
Kho Mượn: MV.075441-75442   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/. HUY KHANG.  Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh thực hành  = Learner's pocket grammar / Huy Khang. - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 368tr. ; 13cm  

4/. HUY KHANG.  Tự học 9900 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng trong đời sống hàng ngày / Huy 
Khang. - H. : Thanh niên, 2023. - 452tr. ; 16x24cm  

5/. KIM LOAN.  202 thành ngữ tiếng Anh giao tiếp thông dụng  = 202 common American English 
idioms in conversation / Kim Loan. - H. : Thanh niên, 2022. - 188tr. ; 21cm  

6/. KIM NGỌC.  Luyện kỹ năng phát âm tiếng anh : Trình độ căn bản / Kim Ngọc. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2022. - 203tr. ; 16x24cm  

7/. MAI LAN HƯƠNG.  Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh : Với bài tập & đáp án / Mai Lan Hương, Hà 
Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 560tr. : bảng ; 24cm  
        Thư mục: tr. 516-517  

8/. NGUYỄN THANH LOAN.  Đối đáp tiếng Anh không cần nghĩ  = Practice English every day / 
Nguyễn Thanh Loan. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 327tr. ; 19cm  

9/.  Ngữ pháp tiếng Anh 9 : Theo Chương trình Khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Mai Lan Hương, 
Trần Thị Tuyết Trinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 171tr. : bảng ; 27cm  

10/.  Ngữ pháp Tiếng Anh 8 : Theo Chương trình Khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Mai Lan Hương, 
Trần Thị Tuyết Trinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 140tr. : bảng ; 27cm  

        Tóm tắt: Gồm có 14 bài đàm thoại tiếng Anh theo các tình huống thông dụng như mua sắm, đi 
du lịch, nói về sức khoẻ... và 50 tình huống giao tiếp tiếng Anh thông dụng như giới thiệu mọi người, 
công việc, tham quan...  

        Tóm tắt: Hệ thống lại toàn bộ lí thuyết các chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh như: câu và đoạn 
văn, các dạng động từ, cụm danh từ, tính từ, trạng từ, giới từ...  

        Tóm tắt:  Giới thiệu hơn 200 câu thành ngữ tiếng Anh thông dụng thường dùng trong giao tiếp 
và quen thuộc với thành ngữ Việt Nam được trình bày dưới dạng đoạn hội thoại, giúp bạn giao tiếp 
tiếng Anh hiệu quả  

        Tóm tắt: Hệ thống toàn diện kiến thức ngữ pháp tiếng Anh: Từ loại, thì và sự phối hợp thì, mệnh 
đề, câu, từ vựng học  

        Tóm tắt: Tập hợp 900 câu nói tiếng Anh thông dụng theo 22 chủ đề thường gặp trong cuộc 
sống hàng ngày như: chào hỏi, ứng xử trong trường học, cơ quan, các mối quan hệ gia đình và xã hội, 
những câu thành ngữ phổ biến, ví dụ câu đàm thoại mẫu giúp người học tự tin và cải thiện khả năng 
giao tiếp tiếng Anh  

Ký hiệu môn loại: 428.3/T550H 

Ký hiệu môn loại: 428.2/S450T 

Ký hiệu môn loại: 428.3/T550H 

Ký hiệu môn loại: 428/H103T 

Ký hiệu môn loại: 428.13/L527K 

Ký hiệu môn loại: 428.2/GI-103T 

Ký hiệu môn loại: 428/Đ452Đ 

Ký hiệu môn loại: 428.2076/NG550P 

Ký hiệu môn loại: 428.20712/NG550P 

Kho Đọc: VN.048640   

Kho Đọc: VN.048636 
Kho Mượn: MV.075430-75431   

Kho Đọc: VV.014054   

Kho Đọc: VN.048639 
Kho Mượn: MV.075439-75440   

Kho Đọc: VV.014055 
Kho Mượn: MV.075432-75433   

Kho Đọc: VV.014056   

Kho Đọc: VN.048637   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044090-44091   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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HOÁ HỌC 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

11/. 4000 từ vựng tiếng Anh thiết yếu / Huy Khang b.s.. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 309tr.: minh họa  

12/. 4000 từ vựng tiếng Anh thiết yếu / Huy Khang b.s.. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 370tr.: minh họa  

13/. THANH NHÂN.  700 động từ bất quy tắc & ngữ pháp các thì trong tiếng Anh / Thanh Nhân, Đông 
Hòa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 143tr. : bảng ; 21cm  

14/. THIÊN PHÚC.  Học tiếng Anh qua 100 mẩu chuyện về loài vật : Song ngữ Anh - Việt / Thiên 
Phúc. - H. : Thanh niên, 2023. - 365tr. : minh họa ; 21cm  

1/. LƯU VĂN DẦU.  Chinh phục đề thi 9 vào 10 chuyên Hóa học : Đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa của 
các trường nổi tiếng trên toàn quốc. Phân tích, giải chi tiết và bình luận / Lưu Văn Dầu. - H. : Dân trí, 
2022. - 630tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

2/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG.  Sơ đồ chuỗi phản ứng Hóa học hữu cơ : Giúp ôn tập hệ thống hóa 
kiến thức... / Nguyễn Xuân Trường. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 
205tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

1/. ATTENBOROUGH, DAVID.  Chúng ta làm gì với trái đất? / David Attenborough, Jonnie Hughes ; 
Phạm Hữu Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 362tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: A life on our planet : My witness statement and a vision for the future  

1/. LÊ QUANG.  Tri thức bách khoa: Biển và môi trường tự nhiên / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Hệ thống 12 thì trong tiếng Anh và các bài tập vận dụng; giới thiệu 700 động từ bất 
quy tắc, bài tập ôn tập tổng hợp kèm đáp án và giải thích chi tiết  

        Tóm tắt: Gồm 100 mẩu chuyện về các loài vật giúp người học tiếng Anh mở rộng vốn từ, nâng 
cao kỹ năng đọc và sử dụng tiếng Anh  

        Tóm tắt: Mô tả sự huỷ diệt của hành tinh trong suốt cuộc đời của tác giả; thuyết phục chúng ta 
rằng chúng ta phải hành động ngay bây giờ để khôi phục tự nhiên và giải thích cho chúng ta cách 
chúng ta có thể làm để bảo vệ môi trường  

        Tóm tắt: Tổng hợp kiến thức khoa học về biển và môi trường tự nhiên: Biển bao nhiêu 
tuổi? Biển Ký hiệu môn loại: 428.2/B454N 

Ký hiệu môn loại: 428.2/B454N 

Ký hiệu môn loại: 428.2/B112T 

Ký hiệu môn loại: 428/H419T 

Ký hiệu môn loại: 546.076/CH312P 

Ký hiệu môn loại: 547.20712/S460Đ 

Ký hiệu môn loại: 508/CH513T 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044088-44089   

Kho Đọc: VV.014057 
Kho Mượn: MV.075437-75438   

Kho Đọc: VV.014058 
Kho Mượn: MV.075435-75436   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043884-43885   

Kho Đọc: VN.048638 
Kho Mượn: MV.075434   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044102-44103   

Kho Đọc: VV.014063 
Kho Mượn: MV.075443-75444   

Kho Đọc: VN.048643   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THIÊN VĂN HỌC 

THỰC VẬT 

TOÁN HỌC 

1/. NGÔ SA THẠCH.  Luật tâm thức / Ngô Sa Thạch. - H. : Dân trí, 2022. - 404tr. ; 24cm 

2/. SAGAN, CARL.  Vũ trụ : Sự tiến hóa của vũ trụ, sự sống và nền văn minh / Carl Sagan ; Nguyễn 
Việt Long dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 568tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Cosmos  

3/. TRỊNH DIÊN TUỆ.  10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi - Vũ trụ và trái đất / Trịnh Diên Tuệ ; 
Tuệ Văn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 124tr. : tranh màu ; 23cm  

1/. CHÍNH AN.  10 vạn câu hỏi vì sao? : Thực vật - côn trùng - gia cầm gia súc - chim / Chính An. - H. : 
Thanh niên, 2020. - 159tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Hỏi đáp khoa học. Đọc ít nhất - hiểu nhiều nhất)  

2/. TRỊNH DIÊN TUỆ.  10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi - Động vật biết bay và thực vật / Trịnh 
Diên Tuệ ; Tuệ Văn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 124tr. : tranh màu ; 23cm  

1/.  Bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên khảo dãy số : Phân loại toán dãy số. Phương pháp giải toán dãy 
số. Các đề thi học sinh giỏi Quốc gia, khu vực. Các đề thi Olympic sinh viên, Olympic 30/4 : Bồi dưỡng 
học sinh giỏi toán, chuyên toán / Nguyễn Tài Chung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 663tr. ; 
16x24cm  

2/. NGUYỄN ĐỨC TẤN. Rèn kĩ năng giải toán lớp 6 / Nguyễn Đức Tấn, Thái Nhật Phượng, Bùi Anh 
Trang. - H.: Đại học Quốc gia. - 19x27cm  

rộng bao nhiêu? Vì sao phải định ra Luật Môi trường Quốc tế?... 

        Tóm tắt: “Luật Tâm Thức - giải mã ma trận vũ trụ” sẽ giải đáp tất cả những khía cạnh mà có thể 
bạn không nhận thức được chúng tồn tại, và có thể khám phá những vùng đất mình chưa từng biết đến.  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề khoa học liên quan đến bản chất và nguồn gốc của thế giới, 
của sự sống và nhân loại  

        Tóm tắt: Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc của trẻ về Vũ trụ và Trái Đất  

        Tóm tắt: Giúp bạn nhỏ tìm hiểu về thế giới thực vật, côn trùng, gia cầm gia súc và chim như: vì 
sao thân cây có hình trụ; ánh sáng đom đóm có từ đâu; 6 câu hỏi về gia cầm ảnh hưởng đến sức khoẻ 
con người; chim có lỗ tai không...  

        Tóm tắt: Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc của trẻ về các loài động vật biết bay và 
thực vật  

Ký hiệu môn loại: 551/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 523/L504T 

Ký hiệu môn loại: 523.1/V500T 

Ký hiệu môn loại: 523.1/M558V 

Ký hiệu môn loại: 580/M558V 

Ký hiệu môn loại: 580/M558V 

Ký hiệu môn loại: 512.0076/B452D 

Kho lưu động: LDTN.028861-28862 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044155-44156   

Kho Mượn: MV.075379   

Kho Đọc: VN.048641 
Kho Mượn: MV.075449-75450   

Kho lưu động: LDTN.028716-28717 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044058-44059   

Kho lưu động: LDTN.028704-28705 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044052-44053   

Kho lưu động: LDTN.028714-28715 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044056-44057   

Kho Đọc: VV.014064   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VẬT LÝ 

ĐỘNG VẬT 

         T.1. - 2022. - 199tr. 

3/. NGUYỄN ĐỨC TẤN. Rèn kĩ năng giải toán lớp 6 / Nguyễn Đức Tấn, Thái Nhật Phượng, Bùi Anh 
Trang. - H.: Đại học Quốc gia. - 19x27cm  
         T.2. - 2022. - 191tr.  

4/. NGUYỄN QUANG SƠN. Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11 : Soạn theo cấu trúc 
mới áp dụng kì thi THPT quốc gia... / Nguyễn Quang Sơn. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 342tr.  

5/. NGUYỄN QUANG SƠN. Các chuyên đề nâng cao và phát triển Giải tích 11 : Soạn theo cấu trúc 
mới áp dụng kì thi THPT quốc gia... / Nguyễn Quang Sơn. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 382tr.  

6/. NGUYỄN TRUNG KIÊN.  Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình học 9 : Dành cho học 
sinh giỏi lớp 9 bồi dưỡng và nâng cao kiến thức.. / Nguyễn Trung Kiên. - H. : Đại học Quốc gia, 2018. - 
398tr. ; 24cm  

7/.  Phân loại và phương pháp giải Đại số - Giải tích 11 : Dành cho học sinh lớp 11 ôn tập và nâng cao 
kiến thức. Biên soạn theo nội dung sách giáo khoa của Bộ Giáo dục & Đào tạo / Nguyễn Anh Trường, 
Trần Văn Thương, Nguyễn Tấn Siêng, Đỗ Ngọc Thuỷ. - H. : Dân trí, 2022. - 398tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm  

8/. VŨ VĂN THIỆN.  Bí quyết giải các dạng toán về hàm ẩn - hàm hợp : Kĩ thuật ghép trục... / Vũ Văn 
Thiện, Hồ Lộc Thuận, Lê Trung Nguyên.... - H. : Dân trí, 2022. - 316tr. ; 24cm  

1/. TRỊNH MINH HIỆP.  Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 6 : Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi lớp 
6... / Trịnh Minh Hiệp. - H. : Dân trí, 2022. - 155tr. ; 24cm  

2/.  Tuyển tập đề thi Olympic Vật lí qua các thời kì : Olympic 30/4... / Nguyễn Ngọc Tuấn. - H. : Dân trí, 
2022. - 432tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  
        Phụ lục cuối chính văn  

1/.  10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi - Động vật trên cạn và dưới nước / Trịnh Diên Tuệ ; Tuệ 
Văn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 124tr. : tranh màu ; 23cm  

Ký hiệu môn loại: 510/R203K 

Ký hiệu môn loại: 510/R203K 

Ký hiệu môn loại: 515.076/C101C 

Ký hiệu môn loại: 515.076/C101C 

Ký hiệu môn loại: 516/C101C 

Ký hiệu môn loại: 512.0076/PH121L 

Ký hiệu môn loại: 515.0712/B300Q 

Ký hiệu môn loại: 530.0712/CH527Đ 

Ký hiệu môn loại: 530.076/T527T 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043837-43838   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043839-43840   

Kho Đọc: VV.014062   

Kho Đọc: VV.014060   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044048-44049   

Kho Đọc: VV.014061 
Kho Mượn: MV.075451-75452   

Kho Đọc: VV.014066   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044025-44026   

Kho Đọc: VV.014065 
Kho Mượn: MV.075447-75448   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT 

NÔNG NGHIỆP 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

1/. WINSTON, ROBERT.  Nhà phát minh - Những câu chuyện phi thường về các phát minh tài tình 
nhất thế giới / Robert Winston b.s. ; Minh hoạ: Jessmy Hawke ; Nguyễn Kim Phụng dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 144tr. : ảnh, tranh màu ; 28cm  
        Tên sách tiếng Anh: Inventors: Incredible stories of the world's most ingenious inventions  

1/. HAREL, KARINE.  Nước tớ uống có từ đâu nhỉ? : Dành cho độ tuổi 0 - 12 + / Karine Harel ; Didier 
Balicevic minh họa ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách 
Bách khoa tri thức. Khám phá khoa học - Thân thiện môi trường)  

2/. LÊ QUANG.  Tri thức bách khoa: Kỹ - Mỹ thuật trong xây dựng / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr. ; 19cm  

1/. LÊ QUANG.  Tri thức bách khoa: Côn trùng - Loài cá - Động vật lưỡng cư / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr. ; 19cm  

1/.  Brett dễ nổi cáu : Truyện tranh / Lý Vĩ ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 35tr. ; 
21x23cm. - (Cùng con vượt qua cảm xúc tiêu cực tuổi mầm non)  

2/.  Brett hay oán trách : Truyện tranh / Lý Vĩ ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 35tr. ; 
21x23cm. - (Cùng con vượt qua cảm xúc tiêu cực tuổi mầm non)  

        Tóm tắt: Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc của trẻ về những điều bí mật và kỳ diệu 
của các loại động vật dưới nước và động vật trên cạn  

        Tóm tắt: Những câu chuyện về hơn 50 nhà khoa học tiên phong và những người có tư duy đổi 
mới đã định hình thế giới bằng những sáng tạo kì diệu như Leonardo da Vinci, anh em nhà Wright, vận 
tải giai đoạn đầu, Ferdinand von Zeppelin...  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giúp độc giả nhí giải đáp mọi thắc mắc từ các bộ phận của máy tính 
bảng cho tới hành trình của các loại rác thải điện tử.  

        Tóm tắt: Tổng hợp các kiến thức về vật liệu, kỹ mỹ thuật trong xây dựng: vật kiến trúc và vật 
cấu trúc, làm nhà bằng vật liệu gì, bê tông vũ trụ...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những tri thức về khoa học và các lĩnh vực trong cuộc sống như cách nhận 
biết côn trùng, côn trùng bay, tổ tiên xa xưa của loài cá, có bao nhiêu loài cá trên trái đất, động vật 
lưỡng cư...  

Ký hiệu môn loại: 590/M558V 

Ký hiệu môn loại: 609.22/NH100P 

Ký hiệu môn loại: 628.1083/N557T 

Ký hiệu môn loại: 624/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 639/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 649.64/BR207D 

Ký hiệu môn loại: 649.64/BR207D 

Kho lưu động: LDTN.028718-28719 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044060-44061   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044097   

Kho lưu động: LDTN.028694-28695 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043851-43852   

Kho lưu động: LDTN.028863-28864 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044157-44158   

Kho lưu động: LDTN.028733-28734 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043876-43877   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044062-44063   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044066-44067   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/.  Brett không chịu ngủ : Truyện tranh / Lý Vĩ ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 35tr. ; 
21x23cm. - (Cùng con vượt qua cảm xúc tiêu cực tuổi mầm non)  

4/.  Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Cửa sổ nguy hiểm, con cần tránh xa : Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Thu Thiên 
; Hoạ sĩ: Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 21cm  

        Tên sách tiếng Trung: 兒童生命安全系列故事——危險之窗  

5/.  Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Điện giật nguy hiểm nhất mà : Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Thu Thiên ; Hoạ 
sĩ: Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 21cm  

        Tên sách tiếng Trung: 兒童生命安全故事系列——謹防觸電  

6/.  Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Gặp cửa tự động, nhớ là đừng chơi : Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Thu Thiên ; 
Hoạ sĩ: Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 21cm  

        Tên sách tiếng Trung: 兒童生命安全系列故事——自動門  

7/.  Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Qua đường, cẩn thận ai ơi : Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Thu Thiên ; Hoạ sĩ: 
Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 21cm  

8/.  Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Vui đùa cũng phải tìm nơi an toàn : Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Thu Thiên ; 
Họa sĩ: Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 31tr. : Tranh màu ; 21cm  

        Tên sách tiếng Trung: 兒童生命安全故事系列 -- 玩遊戲  

9/. DƯƠNG NGHỊ HOẰNG.  Dạy con không sợ thất bại : Cho con va vấp để trưởng thành / Dương 
Nghị Hoằng ; Nguyễn Minh Tâm dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 288tr. ; 21cm  

10/. LAM PHƯƠNG.  Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách giải quyết vấn đề / Lam Phương. - H. 
: Văn học, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 25cm  

11/. LAM PHƯƠNG.  Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách giao tiếp, ứng xử / Lam Phương. - H. 
: Văn học, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 25cm  

        Tóm tắt: Chỉ dẫn cho các bậc cha mẹ cách dạy dạy con, thấu hiểu giao tiếp hiệu quả với con, 
đồng hành cùng con giúp con biết đương đầu với khó khăn, vượt qua nghịch cảnh và trở thành người 
không sợ thất bại, giúp con xây dựng được lòng tin và nguyên tắc không sợ thất bại, cho con va vấp để 
trưởng thành và trở thành người luôn cảm thấy hạnh phúc  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức nhằm giải quyết vấn đề trong cách giao tiếp, 
ứng xử, trong cách tự lập, trong cách tự bảo vệ bản thân, trong cách tự thoát hiểm  

Ký hiệu môn loại: 649.64/BR207D 

Ký hiệu môn loại: 649.6/D112T 

Ký hiệu môn loại: 649.6/D112T 

Ký hiệu môn loại: 649.6/D112T 

Ký hiệu môn loại: 649.6/D112T 

Ký hiệu môn loại: 649.6/D112T 

Ký hiệu môn loại: 649.7/D112C 

Ký hiệu môn loại: 649.6/K600N 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044064-44065   

Kho lưu động: LDTN.028743-28744 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043907-43908   

Kho lưu động: LDTN.028745-28746 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043909-43910   

Kho lưu động: LDTN.028747-28748 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043911-43912   

Kho lưu động: LDTN.028749-28750 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043913-43914   

Kho lưu động: LDTN.028751-28752 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043915-43916   

Kho Đọc: VN.048651 
Kho Mượn: MV.075473-75474   

Kho lưu động: LDTN.028761-28762 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043890-43891   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/. LAM PHƯƠNG.  Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách tự thoát hiểm / Lam Phương. - H. : 
Văn học, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 25cm  

13/. LAM PHƯƠNG.  Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách tự lập / Lam Phương. - H. : Văn học, 
2022. - 95tr. : tranh màu ; 25cm  

14/. LAM PHƯƠNG.  Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách tự bảo vệ bản thân / Lam Phương. - 
H. : Văn học, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 25cm  

15/.  Nancy hay lo lắng : Truyện tranh / Lý Vĩ ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 35tr. ; 
21x23cm. - (Cùng con vượt qua cảm xúc tiêu cực tuổi mầm non)  

16/.  Nancy thích mút tay : Truyện tranh / Lý Vĩ ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 35tr. ; 
21x23 cm. - (Cùng con vượt qua cảm xúc tiêu cực tuổi mầm non)  

17/.  Trẻ "biết tuốt" vững tin vào lớp 1 - Thế giới quanh em : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Libby 
Walden ; Minh họa: Ekaterina Trukhan ; Thùy Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 59tr. : hình vẽ ; 
26cm. - (Cùng con trưởng thành)  
        Tên sách tiếng Anh: Wise before five: Amazing things to know before you start school  

18/.  Trẻ "biết tuốt" vững tin vào lớp 1 - Các hoạt động thú vị : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Jessica 
Greenwell ; Minh họa: Genine Delahaye... ; Thúy Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 48tr. : tranh 
vẽ ; 27cm  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức về phép xã giao như: Ăn mặc gọn gàng; ngồi 
đúng tư thế; đứng đúng tư thế; khi đi bộ không nhảy về phía trước; khi giới thiệu bản thân cần tự nhiên 
thoải mái; gặp người khác hãy chủ động chào hỏi...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức về kĩ năng sống như: Gói hút ẩm không thể ăn 
được; cẩn thận không để bị nghẹn khi ăn cơm; chảy máu mũi, đừng hoảng sợ; nhanh chóng xử lý khi bị 
rắn cắn...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức hình thành thói quen tốt như: Cắt móng tay 
thường xuyên để giữ vệ sinh; đi bộ không cần bố; không uống nước chưa đun sôi; nhai chậm để hỗ trợ 
hấp thụ; trân quý thức ăn, không được lãng phí; khi ăn không nên kén chọn...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cách tự cứu mình khi gặp sự cố như: An toàn 
khi sử dụng nước sôi; đừng tự ý ngoáy lỗ tai; an toàn khi đóng mở cửa; khi đang ăn không được cười 
đùa; canh nóng cần phải uống từ từ; không đụng vào thuốc diệt côn trùng...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em nhỏ những kiến thức trước khi bước vào lớp 1 như: nhà ở, mối 
quan hệ trong gia đình, màu sắc, số đếm, cảm giác, ý thức, cách cư xử...  

Ký hiệu môn loại: 649.6/K600N 

Ký hiệu môn loại: 649.6/K600N 

Ký hiệu môn loại: 649.6/K600N 

Ký hiệu môn loại: 649.6/K600N 

Ký hiệu môn loại: 649.64/N105H 

Ký hiệu môn loại: 649.64/N105T 

Ký hiệu môn loại: 649.6/TR200B 

Ký hiệu môn loại: 649.6/TR200B 

Kho lưu động: LDTN.028757-28758 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043896-43897   

Kho lưu động: LDTN.028755-28756 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043894-43895   

Kho lưu động: LDTN.028759-28760 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043888-43889   

Kho lưu động: LDTN.028753-28754 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043892-43893   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044068-44069   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044070-44071   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044074-44075   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044076-44077   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

19/. YANNY ĐẶNG.  Bufet chay ngon dễ làm / Yanny Đặng. - H. : Hồng Đức, 2022. - 63tr. ; 21cm. - 
(30 Công thức nấu ăn của Yanny)  

20/. YANNY ĐẶNG.  Món ăn Nhật đậm vị Việt / Yanny Đặng. - H. : Hồng Đức, 2022. - 63tr. ; 16x21cm 

21/. YANNY ĐẶNG.  Những món chay ngon và dinh dưỡng / Yanny Đặng. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
63tr. ; 21cm. - (30 Công thức nấu ăn của Yanny)  

1/. BURKUS, DAVID.  Quản lý ảo, hiệu qủa thực / David Burkus ; Trần Thị Kim Chi dịch. - H. : Thế 
giới, 2022. - 246tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Leading from anywhere : The essential guide to managing remote teams  

2/. BURKUS, DAVIS.  Siêu kết nối : Biến đổi cuộc đời và sự nghiệp của bạn qua mạng lưới quan hệ 
ngầm / Davis Burkus ; Thảo Li dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 294tr. ; 21cm  

3/. BURNETT, BILL.  Thiết kế sự nghiệp cá nhân  = Đi làm hứng khởi, cuộc sống tuyệt vời! = 
Designing your work life : How to thrive and change and find happiness at work / Bill Burnett, Dave 
Evans ; Lê Quyên Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 403tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách này giới thiệu với các bạn các món chay mới, ngon và dễ làm. Bạn có thể 
chế biến các món này cho các bữa tiệc chay, buffet chay hay làm món ăn chơi đều thích hợp.  

        Tóm tắt: Món ăn Nhật  vô cùng khoa học và đầy đủ dinh dưỡng. Nhìn vào một bữa cơm kiểu 
Nhật không ai có thể cầm lòng được. Mỗi khẩu phần ăn luôn đầy đủ màu sắc và được trang trí bắt mắt 
với những kiểu cách mới lạ, đặc biệt là những món ăn chơi, bánh ngọt hay bánh chiên của Nhật luôn 
mang đến cho người ăn sự thích thú vì hương vị độc đáo và rất khác biệt.  

        Tóm tắt: Cuốn sách này giới thiệu với các bạn các món chay mới, ngon và dễ làm. Bạn có thể 
chế biến các món này cho các bữa tiệc chay, buffet chay hay làm món ăn chơi đều thích hợp.  

        Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, ý tưởng, công cụ, chiến thuật và kỹ thuật cụ thể giúp các 
nhà lãnh đạo dẫn dắt các nhóm làm việc từ xa như: Tạo dựng văn hoá làm việc từ xa; tuyển dụng các 
thành viên; tạo dựng sự gắn kết từ xa; giao tiếp từ xa; điều hành các cuộc họp từ xa; tư duy sáng tạo; 
quản lý hiệu xuất; duy trì mức độ gắn kết và nói lời tạm biệt  

        Tóm tắt: Cuốn sách nói về cách mạng lưới vận hành trong thực tế. Sẽ không có những lời 
khuyên sáo rỗng và những hướng dẫn cụ thể về cách gặp gỡ bạn mới hoặc cách bắt chuyện làm quen. 
Sẽ không có cách quản lí hay làm đẹp trang mạng xã hội của bạn. Đã có rất nhiều cuốn sách như vậy 
rồi nên thêm một cuốn nữa cũng chẳng ích gì – hơn thế, chỉ mở rộng số lượng người quen thôi thì không 
đủ.  

        Tóm tắt: Tổng hợp sáu cách tư duy giúp bạn thiết kế lại cuộc đời và sự nghiệp cho chính mình 
qua nhiều bước ngoặt và trong từng giai đoạn phát triển của bản thân, đó là: Hiếu kỳ, dấn thân, thay 
đổi góc nhìn cũ, nhận thức, hợp tác triệt để và cuối cùng là tư duy kể chuyện  

Ký hiệu môn loại: 641.5636/B509F 

Ký hiệu môn loại: 641.5952/M430Ă 

Ký hiệu môn loại: 641.5636/NH556M 

Ký hiệu môn loại: 658.4022/QU105L 

Ký hiệu môn loại: 650.13/S309K 

Ký hiệu môn loại: 650.1/TH308K 

Kho Đọc: VN.048666 
Kho Mượn: MV.075457-75458 
Kho lưu động: LD.033320-33321   

Kho Đọc: VN.048667 
Kho Mượn: MV.075455-75456 
Kho lưu động: LD.033318-33319   

Kho Đọc: VN.048665 
Kho Mượn: MV.075459-75460   

Kho Đọc: VN.048647   

Kho Đọc: VN.048653 
Kho Mượn: MV.075483-75484   

Kho Đọc: VV.014073   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/. CHERRY VŨ.  Quản lý mở - Làm việc tốt hơn vì một thế giới tốt hơn : Góc nhìn của Teal Unicorn về 
làm việc và quản lý / Cherry Vũ, Rob England ; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 285tr. : 
minh họa ; 24cm  

5/. DEZIEL, MELANIE.  Phù thủy content / Melanie Deziel ; Nguyễn Bích Trâm dịch. - H. : Thế giới, 
2022. - 213tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The content fuel framework : How to generate unlimited story ideas  

6/. GODIN, SETH.  Tất cả chúng ta đều kì lạ  = We are all weird : Những tư duy marketing theo nhóm 
đặc biệt. Bí kíp thoát khỏi bế tắc cho các doanh nghiệp trên thị trường đại chúng / Seth Godin ; Dương 
Hương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 166tr. : biểu đồ ; 20cm  

7/. GUTSCHE, JEREMY.  Kiến tạo tương lai - Chiến thuật tư duy đột phá : Sổ tay đổi mới sáng tạo - 
Từ ý tưởng đến thực tế / Jeremy Gutsche ; Thư Nha dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 363tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Create the future + The innovation handbook : Tactics for disruptive 
thinking  

8/. HIDENOBU SENGA.  Giá trong chiến lược kinh doanh : Đắt mà bán chạy, rẻ mà có lãi / Hidenobu 
Senga ; Nguyễn Nhật Linh dịch ; Trịnh Tùng h.đ.. - In lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 227tr. : minh 
họa ; 21cm  

        Tên sách tiếng Nhật: なぜ, スーツは2着目半額のほうがお店は儲かるのか?  

9/.  Học từ hành động : Chiến lược thực tiễn để phát triển đội ngũ và chuyển hoá tổ chức / Michael 
Marquardt, Shannon Banks, Peter Cauwelier, Choon Seng Ng ; Nguyễn Bích Trâm dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 363tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Optimizing the power of action learning : Real-time strategies for 
developing leaders, building teams and transforming organizations  

        Tóm tắt: Những lập luận về quản lý mở trong một thế giới mới và cách thực hành quản lý qua 
mô hình của Teal Unicorn; tập hợp các câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các tác giả và 
khách hàng trong việc khám phá quản lý mở, giúp bạn hiểu các phương pháp và nguyên tắc quản lý 
mở giúp lãnh đạo, các nhà quản lý và các doanh nghiệp trở nên linh hoạt  

        Tóm tắt: Cung cấp bộ khung tư duy trong quá trình hình thành ý tưởng giúp khán giả tiếp thu ý 
tưởng tốt hơn và giúp người sáng tạo đưa ra các cách mới để tiếp cận nhiều phân khúc khán giả gồm: 
10 trọng tâm về con người, nội dung abc, chi tiết, lịch sử, quy trình, danh sách, dữ liệu, sản phẩm, ví 
dụ, ý kiến; 10 hình thức diễn đạt như văn bản, infographic, âm thanh, video, video phát trực tiếp, thư 
viện hình ảnh, timeline (dòng thời gian), bảng hỏi, công cụ, bản đồ  

        Tóm tắt: Những chiến lược đã được kiểm nghiệm nhằm mục đích không chỉ tiếp túc bán được 
hàng mà còn tạo ra sản phẩm mới, gia tăng lợi nhuận, chiếm lĩnh thị phần  

        Tóm tắt: Cung cấp những chiến thuật tư duy đột phá cùng bản hướng dẫn hữu ích và toàn diện, 
kết hợp tất cả những kỹ thuật tốt nhất giúp bạn dự đoán và làm chủ tương lai để nâng cao hiệu suất đổi 
mới sáng tạo cho các công ty hàng đầu thế giới như Starbucks, American Express, IMB, Adidas, 
Google...  

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về giá cả cùng mối quan hệ giữa chiến lược kinh 
doanh, chiến lược marketing, hình thức kinh doanh với chính sách về giá cả  

        Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn tổng quan về phương pháp học tập thông qua hành động, 
phân tích chi tiết từng yếu tố và các bước thực hành chi tiết để phát huy sức mạnh của phương 
pháp học tập Ký hiệu môn loại: 658.4092/QU105L 

Ký hiệu môn loại: 658.812/PH500T 

Ký hiệu môn loại: 658.81/T124C 

Ký hiệu môn loại: 658.4063/K305T 

Ký hiệu môn loại: 658.816/GI-100T 

Kho Đọc: VV.014069   

Kho Đọc: VN.048664   

Kho Đọc: VN.048654 
Kho Mượn: MV.075481-75482 
Kho lưu động: LD.033328-33329   

Kho Đọc: VN.048646   

Kho Đọc: VN.048650 
Kho Mượn: MV.075453-75454   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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10/. HYATT, MICHAEL.  Từ quản lý đến lãnh đạo - Sứ mệnh dẫn đầu / Michael Hyatt ; Quỳnh Thi 
dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 230tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The vision-driven leader : 10 questions to focus your efforts, energize your 
team, and scale your business  

11/. KALBACH, JIM.  Khách hàng thật sự cần gì? : Giải quyết vấn đề theo tư duy công việc cần làm / 
Jim Kalbach ; Phạm Nguyễn Anh Thư dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 335tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The jobs to be done playbook : Align your markets, organization, and 
strategy around customer needs  

12/. KANTER, ROSABETH.  Tư duy ngoài khuôn khổ : Lãnh đạo tiến bộ, đổi mới thế giới / Rosabeth 
Kanter ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 471tr. ; 21cm  

13/. KAPLAN, STEVE.  Chiến lược "chăn Voi" : Nghệ thuật bán hàng cho 1% khách hàng giàu có / 
Steve Kaplan ; Lê Thanh Sơn dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 349tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Bag the elephant  

14/. MULLINS, JOHN W..  Khởi nghiệp tinh gọn  = The new business road test : 7 bước quan trọng để 
thử nghiệm ý tưởng kinh doanh / John Mullins ; Phạm Nguyễn Anh Thư dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 
441tr. ; 24cm  

15/. NGUYỄN ANH DŨNG.  Đạo kinh doanh : 7 triết lý kinh doanh quan trọng nhất được các doanh 
nhân từ cổ chí kim áp dụng để thành công / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Thế giới, 2022. - 301tr. ; 20cm  

thông qua hành động trong tổ chức và cộng đồng 

        Tóm tắt: Đưa ra 10 câu hỏi giúp bạn xây dựng một tầm nhìn hấp dẫn, tập hợp đội nhóm của 
bạn xung quanh tầm nhìn và chuyển tầm nhìn thành những kế hoạch thực tiễn nhằm đạt được kết quả 
tốt nhất  

        Tóm tắt: Cung cấp một bản tham chiếu về các phương pháp tiếp cận khác nhau trong JTBD 
trên thực tế, chuyển đổi tư duy tập thể từ tập trung vào chính doanh nghiệp sang tập trung vào khách 
hàng và nhu cầu của họ; chuyển các thông tin thu thập được từ thị trường thành hành động thực tiễn; 
cung cấp các kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng thực sự mong muốn  

        Tóm tắt: Cuốn sách này kể câu chuyện của nhiều người đàn ông và phụ nữ giàu trí tưởng tượng 
và tràn đầy năng lượng đã tạo ra những đổi mới thông minh bằng cách sử dụng các kĩ năng lãnh đạo 
tiến bộ. Họ gồm  những  người  mà  tôi  đã  hiểu  biết  sâu  sắc;  một  số  câu  chuyện  thu 
được từ gần 50 nghiên cứu tình huống (case study) chi tiết và hàng trăm cuộc phỏng vấn.  

        Tóm tắt: Cung cấp cách tiếp thị, bán hàng đến những khách hàng tiềm năng, giàu có và giúp 
người bán hàng hiểu được những thay đổi, đưa ra các cách thức điều chỉnh để thu hút, cung cấp dịch 
vụ và duy trì được những khách hàng giàu có thành công nhất  

        Tóm tắt: Hướng dẫn những việc phải làm trước khi viết kế hoạch kinh doanh, trước khi khởi 
nghiệp với 7 bước quan trọng để thử nghiệm được tạo thành từ 4 yếu tố liên quan đến thị trường và 
ngành bao gồm cấp độ vĩ mô và vi mô, và 3 yếu tố liên quan đến đội ngũ nhân sự...  

        Tóm tắt: Trình bày định hướng và con đường khởi nghiệp đúng đắn, gồm các nội dung: sản 
xuất sản phẩm với nguyên tắc tối ưu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận; vấn đề marketing hiện đại 
trong việc tìm kiếm và giữ chân khách hàng; việc ứng dụng phương thức công nghệ như internet 
marketing hay digital marketing nhắm tạo ra "cỗ máy sản xuất khách hàng" cho doanh nghiệp  

Ký hiệu môn loại: 658.3124/H419T 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/T550Q 

Ký hiệu môn loại: 658.5038/KH102H 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/T550D 

Ký hiệu môn loại: 658.85/CH305L 

Ký hiệu môn loại: 658.022/KH462N 

Kho Đọc: VV.014071   

Kho Đọc: VN.048644   

Kho Đọc: VV.014068   

Kho Đọc: VN.048660   

Kho Đọc: VN.048661   

Kho Đọc: VV.014075   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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16/. RADJOU, NAVI.  Làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn / Navi Radjou, Jaideep Prabhu ; Phạm Quốc 
Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 437tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Frugal innovation: How to do more with less  

17/. SELMI, AMINA AITSI.  Cạm bẫy của thành công : Tại sao chung sta lại mắc kẹt trong công việc 
mình không thích? / Amina Aitsi Selmi ; Hảo Thuỵ dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 342tr. ; 21cm  

18/. TIGHE, STEVE.  Tư duy lại chiến lược : Bí quyết làm chủ sự thay đổi và đưa ra quyết định tối ưu / 
Steve Tighe ; Trần Hoàng Sơn dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 337tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Rethinking strategy : How to anticipate the future, slow down change and 
improve decision making  

19/. TRẦN TUỆ TRI.  Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng  = Brand Vietnam - The moment / Trần 
Tuệ Tri. - H. : Thế giới, 2023. - 366tr. ; 24cm  

20/. TRIỆU CƯỜNG.  Bạn còn cách '' Nhân viên hoàng đế " bao xa? / Triệu Cường ; Thuận Minh dịch. 
- H. : Thanh niên, 2022. - 246tr. ; 21cm  

21/. TRIỆU CƯỜNG.  Sao ông chủ phải cân nhắc bạn / Triệu Cường ; Thuận Minh dịch. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 230tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp trong đổi mới sáng tạo tiết kiệm với chiến lược phát triển đột 
phá, giúp nhà quản lý doanh nghiệp có những lợi thế to lớn về kinh tế và kinh doanh nhờ áp dụng 6 
nguyên tắc: Tiếp cận và lặp lại, sử dụng tài sản linh hoạt, định hình hành vi của người tiêu dùng, đồng 
sáng tạo giá trị với nhà tiêu dùng, kết giao với những người bạn sáng tạo, nuôi dưỡng văn hoá tiết kiệm, 
đổi mới sáng tạo tiết kiệm  

        Tóm tắt: Là cuốn cẩm nang cung cấp các công cụ thiết thực, thắp lên hi vọng về một môi 
trường doanh nghiệp lành mạnh hơn và trao quyền cho các nhà lãnh đạo để họ có thể sống đúng với 
giá trị và hạnh phúc cá nhân của mình  

        Tóm tắt: Cung cấp những chiến lược và các công cụ cần thiết, giúp các nhà quản lý xác định 
được tương lai mà họ mong muốn để đưa ra quyết định tốt hơn và phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ 
trong bối cảnh cạnh tranh và biến động ngày càng tăng: Dự đoán những thay đổi sắp xảy ra trên thị 
trường trước khi chúng xuất hiện, làm quen với tương lai để làm chậm lại tiến trình thay đổi, giải phóng 
tài năng kinh doanh trong tổ chức của bạn...  

        Tóm tắt:  Những kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu và cái nhìn khách quan về 
hiện trạng thương hiệu Quốc gia Việt Nam của nhiều cá nhân có sức ảnh hưởng trong và ngoài nước, 
tạo sự nhận thức rộng rãi về tầm quan trọng của việc xây dựng một thương hiệu Quốc gia vững mạnh, 
góp phần xây dựng Việt Nam thành một điểm đến của sự đổi mới, thịnh vượng và hạnh phúc  

        Tóm tắt: Cuốn sách chính là kim chỉ nam nơi công sở, cũng là chắt lọc trí tuệ cuộc sống, nó sẽ 
giúp không ít người tránh được đường vòng trong lộ trình nghề nghiệp, từ đó trở thành nhân viên hoàng 
đế được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận.  

        Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ nói cho bạn về con đường thăng tiến nơi công sở dưới góc 
nhìn của Ký hiệu môn loại: 658/Đ108K 

Ký hiệu môn loại: 658.4063/L104T 

Ký hiệu môn loại: 650.1/C104B 

Ký hiệu môn loại: 658.403/T550D 

Ký hiệu môn loại: 658.82709597/TH561H 

Ký hiệu môn loại: 650.13/B105C 

Kho Đọc: VN.048659   

Kho Đọc: VV.014070 
Kho Mượn: MV.075477-75478   

Kho Đọc: VN.048657 
Kho Mượn: MV.075469-75470   

Kho Đọc: VV.014072   

Kho Đọc: VV.014074   

Kho Đọc: VN.048656 
Kho Mượn: MV.075471-75472 
Kho lưu động: LD.033322-33323   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Y HỌC 

22/. TUẤN TRẦN.  Về quê lập nghiệp / Tuấn Trần. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân Trí, 2022. - 315tr. ; 
21cm  
        Tên thật tác giả: Trần Anh Tuấn  

23/. VAROL, OZAN.  Tư duy như một nhà khoa học tên lửa : Những chiến lược để đột phá trong cuộc 
sống và sự nghiệp / Ozan Varol ; Nguyễn Ngọc Hà dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 515tr. ; 21cm  

1/. GOLDACRE, BEN.  Khoa học dỏm : Vạch mặt lang băm và ngành công nghiệp dược phẩm / Ben 
Goldacre ; Dịch: Vũ Trần, Linh Nguyễn. - H. : Dân trí, 2021. - 532tr. : biểu đồ ; 21cm  
        Nguyên bản tiếng Anh: Bad science  

2/. HUY KHANG.  Sổ tay luyện dịch tài liệu y khoa / Huy Khang. - H. : Thanh niên, 2022. - 469tr. ; 
21cm  

3/. LEVINE, PETER A..  Bảo vệ trẻ em trước chấn thương tâm lý / Peter A. Levine, Maggie Kline ; 
Thảo Chi dịch ; Lê Nguyên Phương hiệu đính và giới thiệu. - H. : Thế giới, 2022. - 306tr. ; 24cm  

4/. NGUYỄN THỊ MINH KIỀU.  Ăn giảm mỡ máu, mỡ cơ thể, mỡ nội tạng - Phòng ngừa và điều trị 
bệnh tim mạch / Nguyễn Thị Minh Kiều. - H. : Hồng Đức, 2022. - 198tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  
        Thư mục: tr. 194. - Phụ lục: tr. 195  

một ông chủ đồng thời cũng là một người đi làm thuê. 

        Tóm tắt: Chia sẻ của tác giả về những câu chuyện, những bài học và kinh nghiệm xương máu 
của mình trong quá trình khởi nghiệp kinh doanh, những chuẩn bị về ý chí, nghị lực để thích nghi tồn tại 
và bước tới thành công  

        Tóm tắt: Cuốn sách này là phổ biến đối với tất cả các ngành khoa học. Nhưng xét đến những 
rủi ro trong khoa học tên lửa, các ý tưởng này giả định một quy mô lớn hơn. Với mỗi lần phóng, hàng 
trăm triệu đô la và đối với chuyến bay có người, rất nhiều sinh mạnh bị đe dọa.  

        Tóm tắt: Vạch trần sự thật về: Những chuyên gia dinh dưỡng tự phong, báo cáo khoa học 
không đáng tin, trò bịp của giới truyền thông và thủ đoạn của ngành công nghiệp dược phẩm  

        Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp kiến cơ bản về các thuật ngữ, cụm từ, mẫu 
câu và đoạn văn có liên quan đến chủ điểm y học, qua đó giúp người dịch tiếng Anh có tư liệu phục 
cho công tác học tập và dịch thuật của mình  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp con mình tăng cường tối đa khả năng hồi phục tâm lý, để từ đó chúng 
có thể khôi phục lại sự cân bằng khi bị căng thẳng quá mức chịu đựng.Bằng những công cụ hồi phục 
này, cha mẹ và người lớn có thể giúp trẻ con hoá giải và tránh bị chấn thương tâm lý để trẻ thực sự trở 
thành những con người mạnh mẽ, tự tin, vui vẻ và có lòng trắc ẩn hơn  

        Tóm tắt: Trình bày kiến thức, thực hành cơ bản chế độ ăn giảm mỡ; nhận diện các loại mỡ 
trong thực phẩm quanh bạn; trình bày một số kĩ thuật nấu ăn giảm béo cơ bản; các công thức nấu ăn 
và gợi ý một số thực đơn giảm mỡ  

Ký hiệu môn loại: 650.1/S108-Ô 

Ký hiệu môn loại: 650.1/V250Q 

Ký hiệu môn loại: 650.1/T550D 

Ký hiệu môn loại: 615/KH401H 

Ký hiệu môn loại: 610.14/S450T 

Ký hiệu môn loại: 618.928521/B108V 

Kho Đọc: VN.048658 
Kho Mượn: MV.075489-75490 
Kho lưu động: LD.033324-33325   

Kho Đọc: VN.048648 
Kho Mượn: MV.075479-75480   

Kho Đọc: VN.048663   

Kho Đọc: VN.048652 
Kho Mượn: MV.075463-75464   

Kho Đọc: VN.048655 
Kho Mượn: MV.075465-75466   

Kho Đọc: VV.014067   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT 

5/. RUTHERFORD, MARGARET ROBINSON.  Trầm cảm ẩn = Margaret Robinson Rutherford ; Đỗ 
Linh Chi dịch : Cách thoát khỏi chủ nghĩa hoàn hảo đang che đậy căn bệnh trầm cảm của bạn / 
Rutherford, Margaret Robinson. - H. : Thanh niên, 2023. - 318tr. ; 21cm  

6/.  Ung thư tin đồn & sự thật : Điều trị ung thư thực tại và tương lai / Ruy Băng Tím. - H. : Dân Trí, 
2021. - 205tr. ; 24cm  

7/.  Ung thư tin đồn & sự thật : Phòng ngừa ung thư như thế nào mới đúng? / Ruy Băng Tím. - H. : Dân 
Trí, 2021. - 194tr. ; 24cm  

1/. LÊ QUANG.  Tri thức bách khoa: Kỳ quan - Kiến trúc thế giới / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr. ; 19cm  

2/. QUỲNH HƯƠNG.  Cắt may thời trang: Các kiểu váy - áo thời trang nữ / Quỳnh Hương. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 159tr. : hình vẽ ; 27cm. - (Kỹ thuật cắt may)  

3/. WATT, FIONA.  Cuốn sách khổng lồ vẽ những điều nhỏ bé  = Big drawing book : Dành cho trẻ em 
từ 4 - 12 tuổi / Lời: Fiona Watt ; Tranh: Josephine Thompson, Caroline Day ; Minh Trang dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 99tr. : tranh màu ; 28cm. - (Tủ sách Sáng tạo)  

        Tóm tắt: Cuốn sách này được viết để giáo dục, hướng dẫn và hỗ trợ bạn trong quá trình thay 
đổi và chữa lành. Chúng ta với tư cách cá nhân hoặc là phụ huynh, hoặc là bác sĩ, chuyên gia trị liệu - 
cần phải biết những dấu hiệu cảnh báo. Chúng ta cần phải chuẩn bị trước một hệ thống để giải thích 
hành động cùng suy nghĩ của một người và không coi những dấu hiệu ngoài mặt là toàn bộ sự thật. Hệ 
thống đó bao gồm việc nhận ra trầm cảm ẩn. Có lẽ nếu lắp thêm “ống kính PHD” vào máy ảnh của 
mình, chúng ta sẽ nhận ra khi nào vấn đề xuất hiện. Toàn bộ việc này là một phần của quá trình chữa 
lành.  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức nhằm bác bỏ những thông tin sai lệch về nguồn gốc và nguy cơ 
gây bệnh ung thư; tình hình chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam hiện nay; các phương pháp 
phòng ngừa ung thư  

        Tóm tắt: Giới thiệu, giải thích tỉ mỉ theo bằng chứng khoa học những ngộ nhận của chúng ta về 
trà giảm cân, kem chống nắng, thuốc lá điện tử...Những tin đồn hay sự ngộ nhận gây ra những sợ hãi 
không cần thiết về bệnh ung thư.  

        Tóm tắt: Giới thiệu những tri thức về khoa học kì quan kiến trúc và các lĩnh vực khác như vườn 
treo Babylon, hải đăng Alexandria, tượng thần Zeu ở Ephesuc, lăng mộ vua Mausolus tại 
Halicarnassus, khu lăng mộ Giza, Vạn Lý Trường Thành, đấu trường La Mã...  

        Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật cắt may thời trang các kiểu váy - áo dành cho phụ nữ như: Áo 
đầm, váy ngắn, quần tây, quần short, áo kiểu, đầm dài...  

Ký hiệu môn loại: 613.2843/ Ă115G 

Ký hiệu môn loại: 616.8527/TR120C 

Ký hiệu môn loại: 616.994/U513T 

Ký hiệu môn loại: 616.994/U513T 

Ký hiệu môn loại: 720/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 746.92/C118M 

Kho Đọc: VN.048649 
Kho Mượn: MV.075475-75476 
Kho lưu động: LD.033326-33327   

Kho Đọc: VN.048662 
Kho Mượn: MV.075467-75468   

Kho Đọc: VV.012746 
Kho Mượn: MV.075487-75488 
Kho lưu động: LD.033331   

Kho Mượn: MV.075485-75486 
Kho lưu động: LD.031666, LD.033330   

Kho lưu động: LDTN.028729-28730 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043872-43873   

Kho Đọc: VV.014076 
Kho Mượn: MV.075491-75492   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

1/.  Câu đố tư duy hình ảnh cho bé tập nói tập đọc : Phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng, khả năng tư 
duy.. / Mai Hương biên soạn ; T-Books minh hoạ. - H. : Phụ nữ, 2021. - 119tr. : tranh màu ; 17x21cm  

2/.  111 trò chơi phát triển IQ cho bé : Tư duy ghi nhớ... : 3+ / B.s.: Mai Hương, Tố Nga, Ngọc Tâm ; 
Minh họa: T-Books. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 76tr. : minh họa ; 29cm  

1/. AN NHIÊN.  Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện giúp bé ngủ ngon : Những câu 
chuyện cho bé gái / An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 95tr. : tranh màu ; 27cm  

2/. AN NHIÊN.  Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện giúp bé ngủ ngon : Những câu 
chuyện cho các chàng trai / An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 27cm  

3/. ASSOLLANT, ALFRED.  Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Corcoran / Alfred Assollant ; Mai 
Hương dịch ; Huỳnh Lý h.đ.. - H. : Văn học, 2017. - 351tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Pháp: Adventure merveilleues mais authentiques du Capitane Corcoran  

4/.  Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi chuyên đề lí luận văn học : Lí luận văn học tích hợp theo 
chiều sâu và mở rộng. Bình luận văn học và bình luận xã hội / Nguyễn Thành Huân. - H. : Dân trí, 
2022. - 206tr. ; 27cm  

5/.  Bức thư đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Sophie Schoenwald ; Minh hoạ: 
Anita Schmidt ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 27tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Những câu chuyện 
nuôi dưỡng tâm hồn)  
        Tên sách tiếng Đức: Post für dich!  

6/. CAO MINH.  Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải / Cao Minh ; Thu Hương dịch. - H. : Thế giới, 2022. 
- 443tr. ; 24cm  

        Tên sách tiếng Trung: 天才在左 疯子在右  

        Tóm tắt: Thông qua những hướng dẫn cụ thể và đơn giản, bé có thể vẽ những loài vật đáng 
yêu, trang trí cảnh vật xung quanh, nuôi dưỡng niềm đam mê với hội hoạ  

        Tóm tắt: Cuốn sách phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng, khả năng tư duy tạo hứng thú, hình 
ảnh thói quen đọc sách  

        Tóm tắt: Gồm các bài tập kích thích phát triển tư duy ghi nhớ tốt, tư duy logic tư duy số học một 
cách dễ dàng  

Ký hiệu môn loại: 741/C517S 

Ký hiệu môn loại: 793.73/C125Đ 

Ký hiệu môn loại: 793.7/M458T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/ CH527K 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/ CH527K 

Ký hiệu môn loại: 843.8/C514P 

Ký hiệu môn loại: 807.12/B452D 

Ký hiệu môn loại: 833/B552T 

Ký hiệu môn loại: 895.136/TH305T 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044078-44079   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044094-44095   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044116-44117   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044045-44046   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044043-44044   

Kho Đọc: VN.048675 
Kho Mượn: MV.075519-75520   

Kho Đọc: VV.014078 
Kho Mượn: MV.075539-75540   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043929-43930   

Kho Đọc: VV.014087 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 17 

 - Thư mục thông báo sách mới 

7/.  Cẩm nang phát triển tư duy ôn luyện thi 9 vào 10 ngữ văn : Phiên bản mới nhất : Theo cấu trúc 
mới nhất của Bộ GD & ĐT / Lê Xuân Soan. - H. : Đại học Quốc gia, 2022. - 421tr. ; 24cm  

8/. COETZEE, JOHN MAXWELL.  Đợi bọn mọi /  John Maxwell Coetzee ; Dịch: Crimson Mai, 
Phương Văn. - H. : Lao động, 2022. - 314tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Waiting for the Barbarians  

9/. COETZEE, JOHN MAXWELL.  Ô nhục / John Maxwell Coetzee ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : 
Lao động, 2022. - 370tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Disgrace  

10/. DEAVER, JEFFERY.  Cây thập tự ven đường  = Roadside Crosses / Jeffery Deaver ; Lê Đình 
Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2022. - 601tr. ; 24cm  

11/. DEAVER, JEFFERY.  Lá bài chủ / Jeffery Deaver ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 602tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Edge  

12/. DICAMILLO, KATE.  Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane / Kate DiCamillo ; Minh hoạ: 
Bagram Ibatoulline ; Phương Huyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 210tr. ; 19cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The miraculous journey of Edward Tulane  

13/. DOYLE, ARTHUR CONAN.  Sherlock Holmes - Bài toán tại cầu Thor / Arthur Conan Doyle ; 
Nhiều người dịch. - H. : Văn học, 2022. - 438tr. ; 21cm  

14/. DOYLE, ARTHUR CONAN.  Sherlock Holmes - Con chó của dòng họ Bakevelle / Arthur Conan 
Doyle ; Nhiều người dịch. - H. : Văn học, 2022. - 439tr. ; 21cm  

15/. DOYLE, ARTHUR CONAN.  Sherlock Holmes - Một vụ mất tích kỳ lạ / Arthur Conan Doyle ; 
Nhiều người dịch. - H. : Văn học, 2022. - 439tr. ; 21cm  

16/. DOYLE, ARTHUR CONAN.  Sherlock Holmes - Công việc sau cùng của Holmes / Arthur Conan 
Doyle ; Nhiều người dịch. - H. : Văn học, 2022. - 431tr. ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 807.6/C120N 

Ký hiệu môn loại: 823.914/ Đ462B 

Ký hiệu môn loại: 823.914/Ô450N 

Ký hiệu môn loại: 813.54/C126T 

Ký hiệu môn loại: 813.54/L100B 

Ký hiệu môn loại: 813/CH527P 

Ký hiệu môn loại: 823.912/SH206L 

Ký hiệu môn loại: 823.912/SH206L 

Ký hiệu môn loại: 823.912/SH206L 

Kho Mượn: MV.075506-75507   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043901-43902   

Kho Đọc: VN.048688 
Kho Mượn: MV.075514-75515   

Kho Đọc: VN.048687 
Kho Mượn: MV.075495-75496   

Kho Đọc: VV.014086 
Kho Mượn: MV.075508-75509   

Kho Đọc: VV.014083   

Kho lưu động: LDTN.028853-28854 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044146-44147   

Kho Đọc: VN.048681 
Kho Mượn: MV.075525-75526   

Kho Đọc: VN.048682 
Kho Mượn: MV.075529-75530   

Kho Đọc: VN.048683 
Kho Mượn: MV.075531-75532   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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17/.  EQ - IQ giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Nhận biết và thấu hiểu cảm xúc : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
từ 3 - 9 tuổi / Lời: Audrey Bouquet ; Minh hoạ: Fabien Ockto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2021. - 19tr. : tranh màu ; 30cm. - (Cùng con trưởng 
thành)  

18/.  Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ dũng cảm nói không với cái xấu : Dạy trẻ 
tránh xa những hành vi xấu, biết cư xử đúng mực : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Thuỳ 
Dương ; Minh họa: Cá, Kim Nhi Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 31tr. : Tranh màu ; 26cm. - (Cùng con 
trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần phải biết)  

19/.  Gió qua rặng liễu  = The wind in the willows : Truyện tranh / Lời: Russell Punter ; Minh hoạ: 
Xavier Bonet ; Phùng Nga dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 106tr. : tranh màu ; 25cm  

20/. HAIG, MATT.  Thư viện nửa đêm / Haig, Matt ; Matryoshka dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
418tr. ; 21cm  

21/. HIGASHINO KEIGO.  Bạch dạ hành / Higashino Keigo ; Giệu Thư dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 586tr. ; 24cm  

22/. HOÀNG NGUYÊN VŨ.  Phố xưa người cũ / Hoàng Nguyên Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 
273tr. ; 21cm  

23/. HOSSEINI, KHALED.  Ngàn mặt trời rực rỡ / Khaled Hosseini ; Nguyễn Thị Hương Thảo dịch. - H. 
: Văn học, 2023. - 456tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: A thousand splendid suns  

24/. HỒ HUY SƠN.  Những ngọn đèn thơm : Thơ thiếu nhi / Hồ Huy Sơn. - H. : Văn học, 2022. - 97tr. : 
tranh vẽ ; 19cm  

25/. JAMES, PETER.  Kẻ bám đuổi / Peter James; Trần Phương Thảo dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
556tr. ; 24cm  

Ký hiệu môn loại: 823.912/SH206L 

Ký hiệu môn loại: 843/E206-I 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 823/GI-400Q 

Ký hiệu môn loại: 823.92/TH550V 

Ký hiệu môn loại: 895.63/B102D 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/PH450X 

Ký hiệu môn loại: 813.6/NG105M 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 823/K200B 

Kho Đọc: VN.048684 
Kho Mượn: MV.075527-75528   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043905-43906   

Kho lưu động: LDTN.028700-28701 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043931-43932   

Kho lưu động: LDTN.028698-28699 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043925-43926   

Kho lưu động: LD.033332-33333   

Kho Mượn: MV.075351, MV.075461   

Kho Đọc: VN.048672   

Kho Đọc: VN.048669 
Kho Mượn: MV.075445, MV.075545 
Kho lưu động: LD.033289-33290   

Kho lưu động: LDTN.028739-28740 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043882-43883   

Kho Đọc: VV.014084 
Kho Mượn: MV.075500-75501   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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26/. JAMES, SIMONE ST..  Bí ẩn Sun Down / Simone St. James ; Thu Vân dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 527tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The Sun Down motel  

27/. LẠI VĂN LONG. Hồ sơ lửa / Lại Văn Long. - H.: Công an nhân dân. - 21cm  
         T.1 : Mật danh Đ9. - 2022. - 435tr.  

28/. LẠI VĂN LONG. Hồ sơ lửa / Lại Văn Long. - H.: Công an nhân dân. - 21cm  
         T.4 : Phát súng chính nghĩa. - 2022. - 459tr.  

29/. LẠI VĂN LONG. Hồ sơ lửa / Lại Văn Long. - H.: Công an nhân dân. - 21cm  
         T.5 : Lật án tử hình. - 2022. - 343tr.  

30/. LẠI VĂN LONG. Hồ sơ lửa / Lại Văn Long. - H.: Công an nhân dân. - 21cm  
         T.6 : Hồng nhan sương khói. - 2022. - 371tr.  

31/. LÊ NGỌC.  Tôi tìm mình giữa những tháng năm / Lê Ngọc. - H. : Văn học, 2022. - 173tr. ; 21cm 

32/. NAM CAO.  Đôi lứa xứng đôi, Nửa đêm, Cười : Tập truyện ngắn / Nam Cao ; Minh họa: Đặng 
Xuân Hòa. - H. : Văn học, 2022. - 288tr. : tranh màu ; 24cm. - (Văn chương mỹ thuật)  

33/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN.  Ký ức / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
199tr. : hình vẽ ; 21cm  

34/. NGUYỄN HOÀI NAM.  Chuyện tình cuối mùa đông / Nguyễn Hoài Nam. - H. : Thanh niên, 2022. - 
199tr. ; 21cm  

35/. NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU.  Đi dọc mùa nhớ qua miền tương tư : Tập tản văn - truyện ngắn 
/ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Hoài Hương. - H. : Văn học, 2022. - 316tr. ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 813.6/B300A 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H450S 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H450S 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H450S 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H450S 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T452T 

Ký hiệu môn loại: 895.922332/Đ452L 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/K600Ư 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/Đ300D 

Kho Đọc: VN.048668 
Kho Mượn: MV.075493-75494   

Kho Đọc: VN.048603 
Kho Mượn: MV.075543-75544   

Kho Đọc: VN.048645 
Kho Mượn: MV.075512-75513   

Kho Đọc: VN.048679 
Kho Mượn: MV.075349, MV.075497   

Kho Đọc: VN.048680 
Kho Mượn: MV.075541-75542   

Kho Đọc: VN.048677 
Kho Mượn: MV.075523-75524 
Kho lưu động: LD.033338, LD.033340   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044099   

Kho Đọc: VN.048676 
Kho Mượn: MV.075521-75522 
Kho lưu động: LD.033288, LD.033339   

Kho Đọc: VN.048678 
Kho Mượn: MV.075537-75538   

Kho Đọc: VN.048670 
Kho Mượn: MV.075516-75517   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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36/. NGUYỄN NHẬT ÁNH.  Con chim xanh biếc bay về : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: 
Đỗ Hoàng Tường. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 391tr. : hình vẽ ; 20cm  

37/. NGUYỄN PHƯỚC LỢI.  Phát triển kĩ năng làm bài văn chọn lọc 9 : Thuyết minh - Nghị luận : 
Dành cho học sinh lớp 9... / Nguyễn Phước Lợi. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 307tr. ; 24cm  

38/. NGUYỄN THÀNH HUÂN.  Cẩm nang chinh phục kì thi vào 10 ngữ văn : Dành cho các em học 
sinh.. / Nguyễn Thành Huân. - H. : Dân trí, 2022. - 430tr. ; 19x27cm  

39/. NGUYỄN THÀNH HUÂN.  Hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận xã hội : Theo định hướng Đề thị 
mới của Bộ giáo dục và đào tạo / Nguyễn Thành Huân. - H. : Dân trí, 2022. - 174tr. ; 24cm  

40/. NGUYỄN TRƯỜNG LỊCH.  Đại văn hào Lev Tolstoy và nghệ thuật tiểu thuyết / Nguyễn Trường 
Lịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 630tr. ; 24cm  

41/. NHẤT QUANG.  Tưởng giới đứa con trở về : Một cuộc phiêu lưu vào xứ sở tâm linh kỳ bí và huyền 
diệu trong tiềm thức người Việt Nam từ những câu chuyện cổ tích thời thơ ấu / Nhất Quang. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 345tr. ; 21cm  

42/.  Những câu chuyện bồi dưỡng EQ cho trẻ: Dạy trẻ tư duy tích cực để tận hưởng niềm vui - Một 
ngày tồi tệ : Dành cho trẻ em 3 - 6 tuổi : Truyện tranh / Lời: Oskarina ; Minh họa: Eugenia Gina ; 
Minguie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  
        Tên sách tiếng Anh: Mind matters series: Aku Kesal! (My bad bad day)  

43/.  Những câu chuyện bồi dưỡng EQ cho trẻ: Dạy trẻ bình tĩnh và nhẫn nại - Tính hấp tấp tai hại : 
Dành cho trẻ em 3 - 6 tuổi : Truyện tranh / Lời: Oskarina ; Minh họa: Eugenia Gina ; Minguie dịch. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  
        Tên sách tiếng Anh: Mind matters series: Aku Buru - Buru! (Hurry quickly me)  

44/.  Những câu chuyện bồi dưỡng EQ cho trẻ: Dạy trẻ thành thật và biết chia sẻ - Lời nói dối đầu đời : 
Dành cho trẻ em 3 - 6 tuổi : Truyện tranh / Lời: Oskarina ; Minh họa: Eugenia Gina ; Minguie dịch. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)  
         Tên sách tiếng Anh: Mind matters series: Aku Bohong! (My first lie)  

45/. NORRIS, DANA.  Dẫn lối ngôn từ / Dana Norris ; Nguyễn Phương Thảo Nguyên dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 155tr. : bảng, hình vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The storytelling code: 10 simple rules to shape and tall a brilliant story  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn thiên tài người Nga Lev Tolstoy; phân 
tích, bình luận về nội dung một số tác phẩm tiêu biểu và nét tài hoa trong nghệ thuật tiểu thuyết của 
ông  

Ký hiệu môn loại: 895.922334/C430C 

Ký hiệu môn loại: 807/PH110T 

Ký hiệu môn loại: 807.6/C102N 

Ký hiệu môn loại: 807/H561D 

Ký hiệu môn loại: 891.733/Đ103V 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T561G 

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556C 

Kho Mượn: MV.075462, MV.075518   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043856-43857   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044047   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043854-43855   

Kho Đọc: VV.014081   

Kho Đọc: VN.048616 
Kho Mượn: MV.075418-75419 
Kho lưu động: LD.033307   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043921-43922   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043919-43920   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043923-43924   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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46/. PHAN DANH HIẾU.  Dạng đề cảm nhận đoạn trích văn xuôi Ngữ văn 12 / Phan Danh Hiếu, Lê 
Thị Kim Trâm. - H. : Dân trí, 2022. - 238tr. ; 24cm  

47/.  Phép mầu của nụ cười : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Sophie Schoenwald ; Minh 
họa: Anita Schmidt ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 27tr. : tranh màu ; 26cm. - (Những câu 
chuyện nuôi dưỡng tâm hồn)  
        Tên sách tiếng Đức: Lächeln gefunden  

48/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.10 : Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

49/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.10 : Trại thanh phong. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

50/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.11 : Đại náo Giang Châu. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

51/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.11 : Khéo đoạt hồ lô quý. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

52/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.1 : Cửu Văn Long Sử Tiến. - 2022. - 92tr.: tranh vẽ  

53/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.1 : Khỉ đá ra đời. - 2022. - 92tr.: tranh vẽ  

54/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 

        Tóm tắt: Đưa ra 10 quy tắc giúp bạn làm chủ nghệ thuật kể chuyện thu hút và tạo ra sự kết nối 
sâu sắc với khán giả  

Ký hiệu môn loại: 808.543/D121L 

Ký hiệu môn loại: 807.6/D106Đ 

Ký hiệu môn loại: 833/PH206M 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Kho Đọc: VN.048686   

Kho Đọc: VV.014082   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043927-43928   

Kho lưu động: LDTN.028829-28830 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043961-43962   

Kho lưu động: LDTN.028789-28790 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044003-44004   

Kho lưu động: LDTN.028791-28792 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044005-44006   

Kho lưu động: LDTN.028831-28832 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043963-43964   

Kho lưu động: LDTN.028771-28772 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043985-43986   

Kho lưu động: LDTN.028811-28812 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043943-43944   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.12 : Đại chiến Hồng Hài Nhi. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

55/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.12 : Lý Quỳ xuống núi. - 2022. - 78tr.: tranh vẽ  

56/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.13, Q. thượng : Ba lần đánh Chúc Gia Trang. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

57/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.13 : Đấu pháp hàng phục ba yêu quái. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

58/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.14, Q. hạ : Ba lần đánh Chúc Gia Trang. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

59/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.14 : Trừ yêu sông Thông Thiên. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

60/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.15 : Đại phá thế trận ngựa liên hoàn. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

61/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.15 : Vương quốc Nữ Nhi. - 2022. - 78tr.: tranh vẽ  

62/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.16 : Tam Sơn tụ nghĩa. - 2022. - 76tr.: tranh vẽ  

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Kho lưu động: LDTN.028833-28834 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043965-43966   

Kho lưu động: LDTN.028793-28794 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044007-44008   

Kho lưu động: LDTN.028795-28796 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044009-44010   

Kho lưu động: LDTN.028835-28836 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043967-43968   

Kho lưu động: LDTN.028797-28798 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044011-44012   

Kho lưu động: LDTN.028837-28838 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043969-43970   

Kho lưu động: LDTN.028799-28800 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044013-44014   

Kho lưu động: LDTN.028839-28840 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043971-43972   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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63/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.16 : Thật giả Mỹ Hầu Vương. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

64/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.17, Q. thượng : Anh hùng sắp xếp thứ bậc. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

65/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.17 : Ba lần mượn quạt Ba Tiêu. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

66/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.18, Q. hạ : Anh hùng sắp xếp thứ bậc. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

67/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.18 : Chùa Tiểu Lôi Âm. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

68/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.19 : Hắc Toàn Phong xé chỉ Chiêu An. - 2022. - 142tr.: tranh vẽ  

69/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.19 : Vào nhầm động Bàn Tơ. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

70/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.20 : Truyền võ nghệ ở Ngọc Hoa Châu. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

71/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Kho lưu động: LDTN.028801-28802 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044015-44016   

Kho lưu động: LDTN.028841-28842 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043973-43974   

Kho lưu động: LDTN.028803-28804 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044017-44018   

Kho lưu động: LDTN.028843-28844 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043975-43976   

Kho lưu động: LDTN.028805-28806 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044019-44020   

Kho lưu động: LDTN.028845-28846 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043977-43978   

Kho lưu động: LDTN.028807-28808 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044021-44022   

Kho lưu động: LDTN.028847-28848 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043979-43980   

Kho lưu động: LDTN.028849-28850 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043981-43982   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.20 : Vũng Liễu Nhi. - 2022. - 142tr.: tranh vẽ  

72/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.21 : Lấy được chân kinh, trở về Đông Thổ. - 2022. - 78tr.: tranh vẽ  

73/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.2 : Tay đấm trấn Quan Tây. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

74/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.2 : Tề Thiên Đại Thánh. - 2022. - 126tr.: tranh vẽ  

75/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.3 : Đại náo Thiên cung (Thượng). - 2022. - 78tr.: tranh vẽ  

76/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.3 : Rừng Dã Trư. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

77/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.4 : Đại náo Thiên cung (Hạ). - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

78/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.4 : Miếu thần núi Phong TuyếtRừng Dã Trư. - 2022. - 78tr.: tranh vẽ  

79/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.5 : Huyền Trang thu nhận Ngộ Không. - 2022. - 78tr.: tranh vẽ  

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Kho lưu động: LDTN.028809-28810 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044023-44024   

Kho lưu động: LDTN.028851-28852 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043983-43984   

Kho lưu động: LDTN.028773-28774 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043987-43988   

Kho lưu động: LDTN.028813-28814 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043945-43946   

Kho lưu động: LDTN.028815-28816 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043947-43948   

Kho lưu động: LDTN.028775-28776 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043989-43990   

Kho lưu động: LDTN.028817-28818 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043949-43950   

Kho lưu động: LDTN.028777-28778 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043991-43992   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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80/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.5 : Thông minh cướp quà mừng thọ. - 2022. - 110tr.: tranh vẽ  

81/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.6 : Bắt yêu quái gấu đen. - 2022. - 62tr.: tranh vẽ  

82/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.6 : Sống mái với Vương Luân. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

83/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.7 : Thu phục Trư Bát Giới. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

84/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.7 : Tống Giang giết Diêm Bà Tích. - 2022. - 78tr.: tranh vẽ  

85/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.8 : Kịch chiến Lưu Sa Hà. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

86/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.8 : Võ Tòng đánh hổ. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

87/. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương b.s. ; Tranh: 
Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.9 : Ăn trộm quả nhân sâm. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

88/. Thủy hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; Tranh: Chu Thân 
; 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D 

Kho lưu động: LDTN.028819-28820 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043951-43952   

Kho lưu động: LDTN.028779-28780 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043993-43994   

Kho lưu động: LDTN.028821-28822 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043953-43954   

Kho lưu động: LDTN.028781-28782 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043995-43996   

Kho lưu động: LDTN.028823-28824 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043955-43956   

Kho lưu động: LDTN.028783-28784 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043997-43998   

Kho lưu động: LDTN.028825-28826 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043957-43958   

Kho lưu động: LDTN.028785-28786 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043999-44000   

Kho lưu động: LDTN.028827-28828 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043959-43960   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Vũ Bích Ngọc dịch. - H.: Văn học. - 15x21 cm  
         Q.9 : Trong cơn say đánh tưởng môn thần. - 2022. - 94tr.: tranh vẽ  

89/. RYU MURAKAMI.  Màu xanh trong suốt / Ryu Murakami ; Trần Phương Thúy dịch. - H. : Văn học, 
2022. - 181tr. ; 21cm  

90/.  Sách âm thanh - Bé ngoan học thói quen tốt : Dành cho độ tuổi 0 - 12 tuổi / Lời: Khánh Vân ; 
Minh họa: Quỳnh Rùa. - H. : Thanh niên, 2022. - 10tr. : tranh màu ; 19cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

91/. SANDFORD,JOHN.  Con mồi hoa lệ / John Sandford ; Nguyễn Thế Hiền dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 406tr. ; 24cm  

92/. SARAMAGO, JOSÉ.  Sáng mắt / José Saramago ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
497tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Bồ Đào Nha: Ensaio sobre a lucidez  

93/. SIENKIEWICZ, HENRYK. Hiệp sĩ Thánh chiến  = Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; Nguyễn Hữu 
Dũng dịch, giới thiệu ; Minh hoạ: Felix Schwormstädt.... - H.: Văn học. - 24cm  
         T.2. - 2022. - 613tr.  

94/. SIENKIEWICZ, HENRYK. Hiệp sĩ Thánh chiến  = Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; Nguyễn Hữu 
Dũng dịch, giới thiệu ; Minh hoạ: Felix Schwormstädt.... - H.: Văn học. - 24cm  
         T.1. - 2022. - 618tr.  

95/.  Thơ tết dành cho thiếu nhi : Dành cho độ tuổi 0 - 12 tuổi / Lời: Thành Đạt ; Minh hoạ: Phạm 
Phương Anh. - H. : Thanh niên, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách người kể chuyện)  

96/. TRẦN DÂN.  Những ngã tư và những cột đèn : Tiểu thuyết / Trần Dân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

        Tóm tắt: Trong cuốn sách "Âm thanh - Bé ngoan học thói quen tốt" bé sẽ làm quen và đồng 
hành cùng một ngày của bé Bi, tham gia vào những hoạt động quen thuộc tại nhà và ở trường. Bi cũng 
giống như bao bạn nhỏ khác, cũng đang tập cho mình những thói quen nhỏ như tự đánh răng, rửa mặt, 
tự chuẩn bị sách vở đến trường, tập cách thương lượng và chia sẻ đồ chơi với bạn, tập cách giúp mẹ 
gấp quần áo…. Những câu chuyện về kỹ năng sống hàng ngày cho bé trong cuốn sách âm thanh tuyệt 
vời này chắc hẳn chắc khiến các bạn nhỏ sẽ thấy rất gần gũi, đi vào tâm trí các bé một cách nhẹ 
nhàng, thoải mái không gò bó.  

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH523H 

Ký hiệu môn loại: 895.635/M111X 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/S102Â 

Ký hiệu môn loại: 813.6/C430M 

Ký hiệu môn loại: 869.342/S106M 

Ký hiệu môn loại: 891.8536/H307S 

Ký hiệu môn loại: 891.8536/H307S 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/TH560T 

Kho lưu động: LDTN.028787-28788 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044001-44002   

Kho Đọc: VN.048691 
Kho Mượn: MV.075535-75536 
Kho lưu động: LD.033334-33335   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043853   

Kho Đọc: VV.014077 
Kho Mượn: MV.075533-75534   

Kho Đọc: VN.048685 
Kho Mượn: MV.075502-75503   

Kho Đọc: VV.014080 
Kho Mượn: MV.075370   

Kho Đọc: VV.014079 
Kho Mượn: MV.075352   

Kho lưu động: LDTN.028688-28689 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043845-43846   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2022. - 314tr. ; 24cm 

97/.  Truyện đọc cho bé trước giờ đi ngủ / Mai Hương b.s. ; Minh họa: T-Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2022. - 111tr. : tranh màu ; 29cm  

98/.  Truyện đọc cho bé trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện phát triển chỉ số cảm xúc EQ : Dành cho 
trẻ 3 - 12 tuổi / Mộc Miên biên soạn, tuyển chọn. - H. : Phụ nữ, 2022. - 151tr. ; 21cm  

99/.  Truyện đọc cho bé trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện phát triển chỉ số thông minh IQ : Dành 
cho trẻ 3 - 12 tuổi / Mộc Miên biên soạn, tuyển chọn. - H. : Phụ nữ, 2022. - 151tr. ; 21cm  

100/.  Truyện hay mỗi ngày - Bồi dưỡng phẩm chất tốt / Tranh, lời: Đồng Tâm ; Nguyễn Ngọc Anh 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 201tr. : tranh màu ; 24cm  

        Tên sách tiếng Trung: 影响孩子一生的好习惯/品德/心态性格)故事,童心编绘  

101/.  Truyện hay mỗi ngày - Bồi dưỡng tính cách tốt / Tranh, lời: Đồng Tâm ; Tuyết Mai dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 209tr. : tranh màu ; 24cm  

102/.  Truyện hay mỗi ngày bồi dưỡng thái độ tốt / Tranh, lời: Đồng Tâm ; BimBon dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 216tr. : tranh màu ; 24cm  

103/.  Truyện hay mỗi ngày bồi dưỡng thói quen tốt / Tranh và lời: Đồng Tâm ; Dịch: Ngọc Anh. - H. : 
Phụ nữ, 2023. - 201tr. ; 17x21cm  

104/.  Truyện ngắn đặc sắc 2022 / Võ Thị Xuân Hà, Tống Ngọc Hân, Phan Mai Hương.... - H. : Văn 
học, 2022. - 263tr. ; 21cm  

105/.  Truyện tranh tư duy cho bé : Phát triển ngôn ngữ... : 3+ / Hải Minh b.s. ; Minh họa: T-Books. - In 
lần 4. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 142tr. : tranh màu ; 24cm  

106/.  Truyện tư duy hình ảnh cho bé : Những câu chuyện về yêu thương, chia sẻ : 3+ / Mai Hương b.s. 
; Minh họa: T-Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 135tr. : tranh màu ; 24cm  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 808.83/TR527Đ 

Ký hiệu môn loại: 803.83/TR527Đ 

Ký hiệu môn loại: 803.83/TR527Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TR527H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TR527H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TR527H 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TR527H 

Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/TR527N 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR527T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR527T 

Kho Đọc: VV.013581 
Kho Mượn: MV.075510-75511   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044086-44087   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043939-43940   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043937-43938   

Kho lưu động: LDTN.028769-28770 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043868-43869   

Kho lưu động: LDTN.028765-28766 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043864-43865   

Kho lưu động: LDTN.028767-28768 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043866-43867   

Kho lưu động: LDTN.028720-28721 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044080-44081   

Kho Đọc: VN.048690 
Kho Mượn: MV.075350, MV.075446 
Kho lưu động: LD.033336-33337   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044110-44111   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

107/.  Truyện tư duy hình ảnh cho bé : Những câu chuyện về lòng hiếu thảo, sự trung thực, khiêm tốn : 
3+ / Mai Hương b.s. ; Minh họa: T-Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 139tr. : tranh 
màu ; 24cm  

108/.  Truyện tư duy hình ảnh cho bé : Những câu chuyện về sự kiên trì, chăm chỉ, cẩn thận : 3+ / Mai 
Hương b.s. ; Minh họa: T-Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 129tr. : tranh màu ; 
24cm  

109/.  Tuyển chọn những bức thư UPU đạt giải quốc gia và quốc tế : Rèn luyện kĩ năng viết thư... / 
Phan Vũ Hoàng An, Nguyễn Đặng Phúc, Jyoti Menon... ; Nguyễn Thành Huân s.t., tuyển chọn, b.s.. - 
H. : Dân trí, 2022. - 188tr. : bảng ; 24cm  

110/. VÕ THU HƯƠNG.  Điều kỳ diệu dưới những gốc anh đào / Võ Thu Hương. - H. : Văn học, 2022. - 
162tr. : tranh màu ; 21cm  

111/. VÕ THU HƯƠNG.  Về phía bình minh / Võ Thu Hương. - H. : Văn học, 2022. - 167tr. ; 21cm 

112/. VŨ THƯỢNG.  Ủ một miền thơm / Vũ Thượng. - H. : Dân trí, 2022. - 187tr. ; 20cm 

1/. CHU ĐỨC TÍNH.  Bác Hồ - Những câu chuyện và bài học / Chu Đức Tính. - Xuất bản lần thứ 3, có 
sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 159tr. ; 15cm  

2/. ĐỖ QUỲNH NGA.  Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn / Đỗ Quỳnh Nga. - Xuất bản 
lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 295tr. : ảnh màu, bảng ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 339-370. - Thư mục: tr. 371-392  

3/. GLADWELL, MALCOLM.  The Bomber Mafia : Giấc mơ, cám dỗ và đêm dài nhất trong Thế chiến II 

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung những bức thư UPU đạt giải quốc gia và quốc tế giai đoạn (1997- 
2022)  

        Tóm tắt: Ghi lại thành những câu chuyện ngắn gọn, súc tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lời kể 
của những người từng được làm việc và phục vụ Người; qua đó, rút ra những bài học quý báu trong 
công việc cũng như cuộc sống mà mọi người cần học tập noi theo  

        Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử của công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn. Bước đầu khai 
phá miền Tây Nam Bộ và quá trình mở đất Trấn Hà Tiên, Dinh Long Hồ. Phương thức tiến hành và hệ 
quả của công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn  

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR527T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR527T 

Ký hiệu môn loại: 808.86/T527C 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ309K 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V250P 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/U500M 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Ký hiệu môn loại: 959.70272/C455C 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044108-44109   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044104-44105   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044106-44107   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043898   

Kho lưu động: LDTN.028855-28856 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044148-44150   

Kho Đọc: VN.048671 
Kho Mượn: MV.075504-75505   

Kho Đọc: VN.048673 
Kho Mượn: MV.075498-75499   

Kho Đọc: VN.048594 
Kho Mượn: MV.075424-75425 
Kho lưu động: LD.033304, LD.033341   

Kho Đọc: VV.014050   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

/ Malcolm Gladwell ; Dịch: Nguyễn Bình Thành, Thới Ngọc Tuấn Quốc. - H. : Thế giới, 2022. - 231tr. : 
ảnh ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The Bomber Mafia : A dream, a temptation, and the longest night of the 
second World War, Thư mục: tr. 217-231  

4/. NGUYỄN MẠNH HÀ.  Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập dân tộc (1911 - 1945) : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Thị Hồng Dung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 339tr. ; 21cm  

5/. PARKER, PHILIP.  Những trận chiến thay đổi lịch sử : Cận cảnh những trận giao tranh hùng tráng / 
Philip Parker, R.G. Grant, Andrew Humphreys ; Nguyễn Minh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 256tr. : ảnh 
màu, tranh màu ; 30cm  
        Tên sách tiếng Anh: Battles that changed history  

6/. PHAN CẨM THƯỢNG.  Văn minh vật chất của người Việt / Phan Cẩm Thượng. - H. : Thế giới, 
2022. - 655tr. : minh họa ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 615-652. - Thư mục: tr. 653-655  

7/. RUSCIO, ALAIN.  Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu / Alain Ruscio ; Dịch: 
Nguyễn Đức Truyến ; Lê Trung Dũng h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 491tr. ; 24cm  

1/. HUANG, NELLIE.  Nhà thám hiểm - Những câu chuyện thú vị về các nhà du hành vĩ đại nhất thế 
giới / Nellie Huang b.s. ; Minh họa: Jessamy Hawke ; Trần Hoài Thu dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 143tr. ; 
28cm  
        Tên sách tiếng Anh: Explorers: Amazing tales of the world's greatest adventurers  

        Tóm tắt: Câu chuyện về Thế chiến II, đặt biệt là về nhóm Bomber Mafia - một nhóm các phi 
công và sĩ quan trẻ của lực lượng Không quân Hoa Kỳ những năm 1920 và 1930 cùng đóng quân ở 
Alabama, họ vẽ ra một ý tưởng chiến tranh mới dựa trên sức mạnh không quân  

        Tóm tắt: Khái quát hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ năm 
1911 đến năm 1945: ra đi tìm tường cứu nước (1911-1920); chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho 
sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921-1929); thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những 
năm tháng khó khăn (1/1930-1/1941); cùng Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc 
(1/1941-9/1945)  

        Tóm tắt: Khảo sát về chiến tranh trên mọi châu lục ngoại trừ châu Nam Cực; tuyển chọn, điểm 
lại một số trận giao tranh đã để lại ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, trài dài hơn 3000 năm, từ năm 
1274 TCN khi Ai Câp và Hittite đọ tài ở Kadesh cho đến năm 2003 khi đất nước Iraq của Saddam 
Hussein bị liên quân đa quốc gia tấn công lần thứ hai  

        Tóm tắt: Nghiên cứu và sưu tầm 959 ảnh và 505 hình minh hoạ về các đồ vật mà nhân dân 
Việt Nam trong sinh hoạt đời sống, lao động, sáng tạo ra như: cái thuổng, cái cuốc, cái bừa, bát ăn 
cơm, gáo múc nước, chum muối dưa... qua đó tái hiện lại lịch sử hàng nghìn năm về đời sống văn hoá, 
đời sống tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt  

        Tóm tắt: Khái quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh theo 
trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp (năm 1911) cho đến khi Người đi xa 
(02/9/1969) trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Bác và những tư liệu được lưu trữ tại cơ quan 
lưu trữ của Pháp  

Ký hiệu môn loại: 940.544973/TH200B 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/H450C 

Ký hiệu môn loại: 909/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/V115M 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/H450C 

Kho Đọc: VN.048692 
Kho Mượn: MV.075428-75429   

Kho Đọc: VN.048576   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044098   

Kho Đọc: VV.014088   

Kho Đọc: VV.012398 
Kho Mượn: MV.075426-75427 
Kho lưu động: LD.033291   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHÍNH TRỊ 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

1/. VŨ DƯƠNG HUÂN.  Ngoại giao và công tác ngoại giao : Sách chuyên khảo / Vũ Dương Huân. - H. 
: Chính trị Quốc gia, 2018. - 615tr. ; 21cm  

1/. DERRIDA, JACQUES.  Những bóng ma của Mác : Nhà nước của công nợ, việc làm của đám tang 
và quốc tế mới : Sách tham khảo / Jacques Derrida. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 383tr. ; 21cm  

2/. ĐINH XUÂN LÂM.  Văn hóa và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lâm, Bùi 
Đình Phong. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 531tr. ; 21cm  

3/.  Hướng dẫn ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin / Đỗ Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Khuyên, Vũ 
Thị Kim Thanh (ch.b.).... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 335tr. : bảng ; 21cm  

4/. NGÔ TUẤN NGHĨA.  Hỏi - Đáp môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ 
chuyên và không chuyên lý luận chính trị / Ngô Tuấn Nghĩa, Đoàn Xuân Thủy. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 370tr. ; 21cm  

5/. NGUYỄN BẰNG TƯỜNG.  Giới thiệu tác phẩm "Bút ký triết học" của V. I. Lênin / Nguyễn Bằng 
Tường. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 75tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Những câu chuyện về hơn 50 nhà du hành như Vasco da Gama - người đầu tiên đi từ 
châu Âu đến Ấn Độ bằng đường biển, Nellie Bly - nữ phóng viên đi vòng quang thế giới trong 72 ngày, 
Barbara Hillary đã đặt chân đến Bắc Cực ở tuổi 75...  

        Tóm tắt: Giới thiệu một cách hệ thống các nội dung về ngoại giao và công tác ngoại giao như: 
Khái niệm ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại giao, ngoại giao 
kinh tế, ngoại giao văn hoá, ngoại giao đàm phán, văn kiện ngoại giao, lễ tân ngoại giao...  

        Tóm tắt: Phân tích một số luận điểm của Mác dưới khía cạnh triết học và chính trị nhằm khẳng 
định học thuyết và tư tưởng của Mác, xác định cần phải "trở về với Mác" để chống lại trật tự thế giới mới 
của thị trường tư bản chủ nghĩa  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về văn hoá - nền tảng tinh thần, mục tiêu, động lực 
phát triển của xã hội; văn hoá và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh  

        Tóm tắt: Gồm các câu hỏi ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin về đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ 
thể tham gia thị trường; sản xuất giá trị thặng dư và quan hệ lợi ích trong nền kinh tế thị trường; cạnh 
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam...  

        Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi - đáp về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng kinh 
tế chính trị Mác - Lênin; kinh tế thị trường và các quy luật kinh tế cơ bản của kinh tế thị trường; lý luận 
của C. Mác về giá trị thặng dư và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kình tế thị 
trường; tích luỹ và tái sản xuất trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh, độc quyền và vai trò của nhà 
nước trong nền kinh tế thị trường...  

Ký hiệu môn loại: 910.92/NH100T 

Ký hiệu môn loại: 327.2/NG404G 

Ký hiệu môn loại: 335.4/NH556B 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/V115H 

Ký hiệu môn loại: 335.412076/H561D 

Ký hiệu môn loại: 335.412/H428Đ 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044096   

Kho Đọc: VN.048618   

Kho Đọc: VN.048622 
Kho Mượn: MV.075392-75393   

Kho Đọc: VN.048620   

Kho Đọc: VN.048614   

Kho Đọc: VN.048621   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KINH TẾ 

6/. NGUYỄN BẰNG TƯỜNG.  Giới thiệu tác phẩm "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của 
nhà nước" của Ph. Ăngghen / Nguyễn Bằng Tường. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 51tr. ; 19cm  

1/.  KIYOSAKI, ROBERT T..  Dạy con làm giàu : Hướng dẫn đầu tư để trở thành nhà đầu tư lão luyện 
/ Robert T. Kiyosaki ; Tạ Nguyễn Tấn Trương dịch. - In lần thứ 39. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
529tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Rich dad's - Guide to investing  

2/.  MCGINNIS, PATRICK J..  Doanh nhân part-time : Sống bằng nghề tay phải - Giàu bằng nghề tay 
trái / Patrick J. McGinnis ; Phan Ngọc Lệ Minh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 285tr. : hình vẽ, bảng ; 
21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The 10% entrepreneur: live your startup dream without quitting your day 
job  

3/. EDELMAN, RIC.  Bộ mặt thật của tiền điện tử : Vạch trần tấm màn bí mật của bitcoin, blockchain, 
NFT và các loại tài sản kỹ thuật khác / Ric Edelman ; Hoa Nguyễn Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
494tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The truth about crypto  

4/. KIYOSAKI, ROBERT T..  Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - In 
lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 313tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  

5/. NGUYỄN ANH DŨNG.  Biến mọi thứ thành tiền  = Make money : Bí quyết giúp bạn thoát nghèo 
để 

        Tóm tắt: Tổng quan về bối cảnh lịch sử của tác phẩm "Bút ký triết học" do Lê nin viết. Trình bày 
các vấn đề trong tác phẩm: phép biện chứng, nhận thức luận, lôgic học và sự thống nhất giữa chúng. 
Giới thiệu hai bài viết quan trọng của Lênin về phép biện chứng  

        Tóm tắt: Phân tích quan điểm của Ph. Ăngghen về chế độ công xã nguyên thuỷ, các hình thức 
gia đình thời nguyên thuỷ, sự ra đời của chế độ tư hữu và giai cấp, vấn đề nhà nước...  

        Tóm tắt: Đề cập đến các đề tài xây dựng kinh doanh, quản lý tài chính cá nhân, những cách 
đầu tư, những bí quyết làm giàu cũng như cách để xây dựng nên một doanh nghiệp vững mạnh  

        Tóm tắt: Giới thiệu các chủ doanh nghiẹ ̂p 10% trên khắp thế giới, hoạt động ở nhiều lĩnh vực 
ngành nghề khác nhau và thể hiện những kỹ năng cốt lõi khác nhau đều đã vận dụng các phương thức 
giống nhau để vừa triển khai vừa quản lý mức đọ ̂ 10% của mình...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ blockchain, bitcoin và tài sản kỹ thuật 
khác, đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, quy định, thuế và sự tuân thủ. Đưa ra lời giải về mười bốn mối bận 
tâm phổ biến liên quan đến blockchain và tài sản kỹ thuật số  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm để kiểm soát tiền bạc, tương lai tài chính của 
mình và cách làm ra nhiều tiền hơn; đồng thời giúp bạn hiểu tại sao một số nhà đầu tư thu được nhiều 
lợi nhuận nhanh hơn; từ đó đưa ra nhiều chiến lược đầu tư để bạn có thể xem xét và chọn lựa đạt được 
sự thành công về tài chính  

Ký hiệu môn loại: 335.411/GI-462T 

Ký hiệu môn loại: 335.4/GI-462T 

Ký hiệu môn loại: 332.02401/D112C 

Ký hiệu môn loại: 338.04/D408N 

Ký hiệu môn loại: 332.40285/B450M 

Ký hiệu môn loại: 332.6/D112C 

Kho Đọc: VN.048623 
Kho Mượn: MV.075398-75399   

Kho Đọc: VN.048625 
Kho Mượn: MV.075400-75401   

Kho Đọc: VN.048627 
Kho Mượn: MV.075394-75395   

Kho Đọc: VN.048630 
Kho Mượn: MV.075414-75415   

Kho Đọc: VN.048624   

Kho Đọc: VN.048628 
Kho Mượn: MV.075396-75397   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHÁP LUẬT 

đạt được thành công và giàu có thật sự / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Thế giới, 2023. - 285tr. ; 20cm 

6/. PAULSON, HENRY M..  Bàn về Trung Quốc - Tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế 
mới : Sách tham khảo / Henry M. Paulson ; Dịch: Vũ Hoàng Linh.... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 646tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Dealing with China - An insider unmasks the new economic superpower  

7/. PHẠM THANH HỮU.  Nhận diện rủi ro trong mua bán nhà đất / Phạm Thanh Hữu. - Tái bản lần thứ 
1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 194tr. ; 21cm  

8/. PHÚ GIA ÍCH.  Dạy con những bài học về tiền bạc / Phú Gia Ích ; Phạm Hồng Yến dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2023. - 202tr. : tranh vẽ ; 23cm  

        Tên sách tiếng Trung: 教孩子理财那些事儿 漫画版  

1/.  Cẩm nang hướng dẫn thực hành đại diện tranh tụng trong vụ án hình sự : Dành cho sinh viên, học 
viên / B.s.: Nguyễn Ngọc Chí (ch.b.), Lê Lan Chi, Hồ Xuân Hợp.... - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ 
sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 291tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật. Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý - 
LERES, Phụ lục: tr. 189-274. - Thư mục: tr. 275-276  

2/. ĐỖ THỊ PHƯỢNG.  Bảo đảm quyền con người trong thi hành án phạt tù tại Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Đỗ Thị Phượng. - H. : Nxb. Chính trị Quốc gia, 2022. - 252tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội, Thư mục: tr. 237-246  

        Tóm tắt: Cung cấp cho bạn những bí quyết thoát nghèo để đạt được thành công và giàu có 
thực sự: Khát vọng biến mọi thứ thành tiền, cách tạo ra dòng tiền và sáng tạo dòng tiền  

        Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc từ những năm 1990 đến 
nay, về chính sách kinh tế và các vấn đề kinh tế của nước Mỹ, những quan hệ kinh tế có liên quan trực 
tiếp đến Trung Quốc  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp người dân, nhà đầu tư phòng tránh rủi ro pháp lý, thiệt hại về 
tài sản khi mua bán nhà đất. Hướng dẫn cách ứng xử phù hợp để tháo gỡ vướng mắc, hạn chế hoặc 
tránh bị thiệt hại, bảo về quyền và lợi ích chính đáng khi vướng phải các rủi ro mua bán nhà đất; cùng 
một số câu hỏi - đáp về những vướng mắc thường gặp liên quan đến nhà đất  

        Tóm tắt: Đưa ra phương pháp và lời khuyên cho các bậc cha mẹ biết cách dạy con về quản lý 
tiền bạc, giúp con hình thành tư duy đúng đắn về tiền bạc, biến nó thành mô hình hành động đúng đắn 
thông qua huấn luyện, để con có thể tránh được những sai lầm đáng tiếc và gặt hái được thành công 
trong sự nghiệp tài chính  

        Tóm tắt: Trình bày về thanh tụng và những yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, chuyên 
môn đối với luật sư tranh tụng. Tìm hiểu các nhóm kỹ năng tranh tụng trong quá trình giải quyết vụ án 
hình sự. Bao gồm: kỹ năng trao đổi với khách hàng, thân chủ; kỹ năng thu nhập, kiểm tra, đánh giá 
chứng cứ; kỹ năng tham gia một số hoạt động điều tra và làm việc với người tiến hành tố tụng; kỹ năng 
nghiên cứu hồ sơ; kỹ năng soạn thảo bản luận cứ bào chữa, bảo vệ; kỹ năng tranh tụng trực tiếp tại 
phiên toà cùng một số vấn đề về bào chữa của luật sư trong các vụ án có hình phạt tử hình  

        Tóm tắt: Lý luận và thực tiễn pháp luật về bảo vệ quyền con người của người bị kết án 
phạt tù; quy định của luật thi hành án hình sự năm 2019 và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 
có thẩm quyền, Ký hiệu môn loại: 332.024/B305M 

Ký hiệu môn loại: 330.951/B105V 

Ký hiệu môn loại: 333.33822/NH121D 

Ký hiệu môn loại: 332.0240083/D112C 

Ký hiệu môn loại: 345.59701263/C120N 

Kho Đọc: VN.048633   

Kho Đọc: VV.014048   

Kho Đọc: VN.048619 
Kho Mượn: MV.075410-75411   

Kho lưu động: LDTN.028687, LDTN.028763-28764 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043862-43863   

Kho Đọc: VN.048609   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/. HỒ THANH HỚN.  Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Việt 
Nam hiện nay / Hồ Thanh Hớn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 294tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 277-289  

4/. LÊ LAN CHI.  Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự từ quy 
định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : Sách chuyên khảo / Lê Lan Chi. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 320tr. ; 24cm  
        Thư mục: tr. 311-316  

5/.  Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lý cơ bản : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Thị Dung (ch.b.), Đồng Ngọc Ba, Đoàn Trung Kiên.... - Xuất bản lần thứ 4 có sửa chữa, 
bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 703tr. : bảng ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội, Thư mục: tr. 690-698  

6/.  Pháp luật về quyền lập hội và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong quá trình hội nhập : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Thị Hồng Yến (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Xuân Sơn.... - H. 
: Chính trị Quốc gia, 2022. - 315tr. ; 24cm  
        Thư mục: tr. 299-310  

7/. TRƯƠNG NGỌC LIÊU.  Cẩm nang pháp luật về kết hôn, ly hôn, chế độ tài sản của vợ chồng trong 
thời kỳ hôn nhân / Trương Ngọc Liêu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 164tr. ; 21cm  

của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền con người của người bị kết án phạt tù; phân tích, đánh giá 
thực trạng công tác tổ chức, quản lý, giam giữ phạm nhân nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật 
hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền con người của người bị kết án phạt tủ ở Việt Nam hiện nay  

        Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vai trò pháp luật trong giữ gìn phát huy giá trị 
văn hoá truyền thống; thực trạng vai trò pháp luật trong giữ gìn phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở 
Việt Nam; đề xuất quan điểm và các giải pháp bảo đảm phát huy vai trò của pháp luật trong giữ gìn, 
phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở Việt Nam hiện nay  

        Tóm tắt: Phân tích những vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền của nạn nhân của tội phạm và 
một số nhóm yếu thế khác cùng những kỹ năng trong hoạt động của người hành nghề luật (luật sư, 
kiểm sát viên, điều tra viên...) nhằm bảo đảm, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền 
của nạn nhân của tội phạm và nhóm yếu thế khác  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về các loại hợp đồng cơ bản trong hoạt động thương mại 
và đầu tư tại Việt Nam gồm: Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư; những vấn đề pháp lí 
cơ bản của một số loại hợp đồng trong thương mại và đầu tư; một số vấn đề cơ bản về đàm phán và 
soạn thảo hợp đồng trong hoạt động thương mại và đầu tư. Giới thiệu một số mẫu hợp đồng cụ thể  

        Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về quyền lập hội; pháp luật quốc tế về quyền lập hội và các thiết 
chế giám sát; thực tiễn quy định của một số quốc gia trên thế giới về quyền lập hội và kinh nghiệp tham 
khảo đối với Việt Nam; quyền lập hội trong pháp luật Việt Nam: Thực trạng và giải pháp  

        Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 4 phần, cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật 
hiện hành về kết hôn, ly hôn, chế độ tài sản của vợ chồng và hôn nhân có yếu tố nước ngoài. 
Cuốn sách nhằm mục đích phổ cập những quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề kết hôn, ly 
hôn, tài sản chung, riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Cuốn sách là cẩm nang hữu ích 
của bạn đọc mỗi khi Ký hiệu môn loại: 345.597056/B108Đ 

Ký hiệu môn loại: 344.59709/V103T 

Ký hiệu môn loại: 345.59705/ B108Đ 

Ký hiệu môn loại: 346.59707/PH109L 

Ký hiệu môn loại: 34.148/PH109L 

Kho Đọc: VN.048617 
Kho Mượn: MV.075412-75413 
Kho lưu động: LD.033312-33313   

Kho Đọc: VN.048615 
Kho Mượn: MV.075416-75417   

Kho Đọc: VV.014049   

Kho Đọc: VV.014047   

Kho Đọc: VV.013862 
Kho Mượn: MV.075369   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

8/. TRƯƠNG NGỌC LIÊU.  Kỹ năng tư vấn, soạn thảo và một số hợp đồng mẫu chi tiết trong lĩnh vực 
xây dựng / Trương Ngọc Liêu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 159tr. ; 19cm  

9/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2020). - H. : Chính trị quốc gia, 2022. - 78tr. ; 19cm  

10/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với 
hành vi cản trở hoạt động tố tụng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 63tr. ; 19cm  

1/. NGUYỄN VĂN THÂM.  Văn bản học hành chính - Lý luận và thực tiễn / Nguyễn Văn Thâm (ch.b.), 
Hà Quang Thanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 351tr. ; 21cm  
         Thư mục: tr. 334-347  

1/. DIỆP HỒNG VŨ.  Tâm lý học tội phạm - Phác họa chân dung kẻ phạm tội / Diệp Hồng Vũ ; Đỗ Ái 
Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 279tr. ; 24cm  

        Tên sách tiếng Trung: 罪犯心理学: 罪犯心理学画像实录  

2/. SOPHIE BAUMANN, ANNE.  Rác thải ở trong thùng sẽ đi đâu? : Dành cho độ tuổi 0 - 12 + / Anne 
Sophie Baumann ; Patrick Morize minh họa ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 27tr. : tranh 
có nhu cầu tìm hiểu, thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

        Tóm tắt: Khái quát kỹ năng tư vấn, soạn thảo; Giới thiệu một số mẫu hợp đồng chi tiết phổ biến 
trong lĩnh vực xây dựng: Hợp đồng tổng thầu, hợp đồng thi công xây dựng, thoả thuận hợp tác chiến 
lược, hợp đồng giao khoán, hợp đồng mua bán vật tư  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bất động sản với những quy định chung và quy 
định cụ thể về kinh doanh bất động sản có sẵn, kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, 
kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản và các điều khoản thi 
hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung, quy định cụ thể về Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành 
chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng: hành vi cản trở hoạt động tố tụng, hình thức xử phạt và 
biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế 
thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; những điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về văn bản học hành chính; các chức năng cơ bản 
của văn bản hành chính; các hệ thống văn bản hành chính; tác động của các hệ thống văn bản hành 
chính trong hoạt động quản lý và đời sống xã hội; đánh giá các hệ thống văn bản hành chính; ngôn 
ngữ và văn phong trong các văn bản hành chính; kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; tiêu chuẩn 
hoá các văn bản hành chính; tổ chức khoa học và sử dụng hiệu quả các hệ thống văn bản trong hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức  

        Tóm tắt: Thông qua các vụ án kinh điển trong hồ sơ tội phạm, cung cấp một cái nhìn toàn cảnh 
về chân dung tâm lý tội phạm; phân tích tâm lý và hành vi tội phạm, từ đó khôi phục sự thật thông qua 
các manh mối, hiện trường vụ án, thời gian, dấu tích... để tìm ra kẻ sát nhân  

Ký hiệu môn loại: 346.597016/C120N 

Ký hiệu môn loại: 343.597078624/K600N 

Ký hiệu môn loại: 346.597043702632/L504K 

Ký hiệu môn loại: 342.5970602632/PH109L 

Ký hiệu môn loại: 351.597/V115B 

Ký hiệu môn loại: 364.3019/T120L 

Kho Đọc: VN.048629 
Kho Mượn: MV.075420-75421 
Kho lưu động: LD.033308-33309   

Kho Đọc: VN.048626   

Kho Đọc: VN.048634   

Kho Đọc: VN.048635   

Kho Đọc: VN.048611   

Kho Đọc: VV.014053   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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GIÁO DỤC 

màu ; 21cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức - Khám phá khoa học thân thiện môi trường) 

3/. TRƯƠNG NGỌC LIÊU.  Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng 
ngừa / Trương Ngọc Liêu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 212tr. ; 21cm  

1/.  Bách khoa hình ảnh đầu tiên cho bé  = My first picture emcyclopedia : Song ngữ Anh - Việt : Dành 
cho bé từ 0 - 6 tuổi / B.s.: Mai Hương, Helen ; Minh hoạ: T - Books. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 45tr. : tranh màu ; 27cm  

2/. BẢO CHÂU.  Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Chữ cái & số đếm / Bảo Châu. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 30cm  

3/. BẢO CHÂU.  Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé - Thế giới khủng long / Bảo Châu. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 30cm  

4/. BẢO CHÂU.  Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Hoa - Rau củ - Quả / Bảo Châu. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 30cm  

5/. BẢO CHÂU.  Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Loài chim / Bảo Châu. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 30cm  

6/.  Bé học Tiếng Việt và Toán / Mai Hương b.s. ; Minh họa: T-Books. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 75tr. : minh họa ; 27cm. - (Chuẩn bị cho bé vào lớp 1)  

7/. BOOKS, CATMINT.  Bé tư duy, bé sáng tạo - Những hoạt động sáng tạo : Dành cho độ tuổi 0 -12 
tuổi / Catmint Books ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 18x23cm. - (Tủ sách 
sáng tạo)  

        Tóm tắt: Cuốn sách "Rác thải ở trong thùng sẽ đi đâu?" sẽ giúp độc giả nhí giải đáp mọi thắc 
mắc từ việc thu thập cho tới việc tái chế rác thải thành những món đồ mới  

        Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và hệ luỵ của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 
giới thiệu khung pháp lý về hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản; nhận diện các thủ đoạn lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản phổ biến; biện pháp phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản  

        Tóm tắt: Bé tư duy, bé sáng tạo là bộ sách mang đến cho các độc giả nhí vô vàn trò chơi và 
hoạt động thú vị, chẳng hạn như tô màu, cắt dán, giải ô chữ, tìm đường đi, tìm điểm khác biệt … Các trò 
chơi trong sách rất đa dạng và gồm nhiều cấp độ từ dễ đến khó, không chỉ mang đến cho các em nhỏ 
những giây phút vui chơi và sáng tạo tuyệt vời mà còn giúp các em phát triển tư duy, nâng cao khả 
năng quan sát, suy luận tài tình  

Ký hiệu môn loại: 363.728083/R101T 

Ký hiệu môn loại: 364.163/NH121D 

Ký hiệu môn loại: 372.21/B102K 

Ký hiệu môn loại: 372.21/TH550V 

Ký hiệu môn loại: 372.21/TH550V 

Ký hiệu môn loại: 372.21/TH550V 

Ký hiệu môn loại: 371.21/TH550V 

Ký hiệu môn loại: 372.21/B200H 

Ký hiệu môn loại: 372.21/B200T 

Kho lưu động: LDTN.028692-28693 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043849-43850   

Kho Đọc: VN.048613 
Kho Mượn: MV.075408-75409 
Kho lưu động: LD.033316-33317   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044112-44113   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044124-44125   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044039-44040   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044118-44119   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044037-44038   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044082-44083   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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8/. BOOKS, CATMINT.  Bé tư duy, bé sáng tạo - Những câu đố tư duy : Dành cho độ tuổi 0 -12 tuổi / 
Catmint Books ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 18x23cm. - (Tủ sách sáng 
tạo)  

9/.  Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Phạm Văn 
Công. - H. : Dân trí, 2022. - 100tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm  

10/. CHOUX, NATHALIE.  Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp - Khu vườn bí mật 
= Secret garden - Le jardin secret:Giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh thật trực quan và sinh động : 
Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nathalie Choux ; Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
10tr. : tranh màu ; 17x17cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

11/. CHOUX, NATHALIE.  Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp - Cơ thể người  = 
The body - Le corps :Giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh thật trực quan và sinh động : Dành cho trẻ 
em từ 0 - 6 tuổi / Nathalie Choux ; Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 10tr. : tranh 
màu ; 17x17cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

12/. CHOUX, NATHALIE.  Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp - Thức ăn  = 
Foods - Les aliments :Giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh thật trực quan và sinh động : Dành cho 
trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nathalie Choux ; Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 10tr. : tranh 
màu ; 17x17cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

13/. CHOUX, NATHALIE.  Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp - Động vật nuôi  = 
Domestic animals - Les animaux de compagnie :Giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh thật trực quan 
và sinh động : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nathalie Choux ; Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 10tr. : tranh màu ; 17x17cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

14/. CHOUX, NATHALIE.  Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp - Các loại hoa quả 
= Fruits - Les fruits :Giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh thật trực quan và sinh động : Dành cho trẻ 
em từ 0 - 6 tuổi / Nathalie Choux ; Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 10tr. : tranh 
màu ; 17x17cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

15/. CHOUX, NATHALIE.  Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp - Màu sắc  = 
Colours - Les couleurs :Giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh thật trực quan và sinh động : Dành cho 
trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nathalie Choux ; Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 10tr. : tranh 
màu ; 17x17cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

        Tóm tắt: Bé tư duy, bé sáng tạo là bộ sách mang đến cho các độc giả nhí vô vàn trò chơi và 
hoạt động thú vị, chẳng hạn như tô màu, cắt dán, giải ô chữ, tìm đường đi, tìm điểm khác biệt … Các trò 
chơi trong sách rất đa dạng và gồm nhiều cấp độ từ dễ đến khó, không chỉ mang đến cho các em nhỏ 
những giây phút vui chơi và sáng tạo tuyệt vời mà còn giúp các em phát triển tư duy, nâng cao khả 
năng quan sát, suy luận tài tình  

Ký hiệu môn loại: 372.21/B200T 

Ký hiệu môn loại: 372.7/B452D 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102C 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102C 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102C 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102C 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102C 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102C 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043841-43842   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043843-43844   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044092-44093   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044142-44143   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044130-44131   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044134-44135   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044140-44141   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044138-44139   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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16/. CHOUX, NATHALIE.  Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp - Các từ trái nghĩa 
= Opposites - Les contraires :Giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh thật trực quan và sinh động : Dành 
cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nathalie Choux ; Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 10tr. : 
tranh màu ; 17x17cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

17/. CHOUX, NATHALIE.  Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp - Đồ dùng của bé  
= Baby stuffs - Les materiels de puericulture :Giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh thật trực quan và 
sinh động : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nathalie Choux ; Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 10tr. : tranh màu ; 17x17cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

18/. CHOUX, NATHALIE.  Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp - Các mùa trong 
năm  = Seasons - Les saisons :Giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh thật trực quan và sinh động : 
Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nathalie Choux ; Phạm Nhàn, Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
10tr. : tranh màu ; 17x17cm. - (Sách tương tác Đinh Tị)  

19/. HỒ CHÍ MINH.  Những bức thư của Bác Hồ nhân dịp đầu năm học mới / Hồ Chí Minh. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2022. - 55tr. ; 15cm  

20/.  101 từ đầu tiên - Động vật / MiloKids biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 22tr. : tranh màu ; 15cm 

21/.  Nâng cao và phát triển Toán 5 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Tô Thị Yến, Nguyễn Văn Sơn. - H. : 
Dân trí, 2022. - 254tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

22/.  Nâng cao và phát triển tư duy Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình mới / Nguyễn Đức Tấn, Đỗ 
Quang Thanh, Tô Thị Yến, Nguyễn Tấn Siêng. - H. : Dân trí, 2022. - 133tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

23/. NGUYỄN ĐỨC TẤN.  Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5 theo chuyên đề : Phân số, Tỉ số / Nguyễn 
Đức Tấn, Lê Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Trinh. - H. : Dân trí, 2022. - 229tr. ; 24cm  

24/. NGUYỄN ĐỨC TẤN.  Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5 theo chuyên đề : Số thập phân, các phép 
tính về số thập phân / Nguyễn Đức Tấn, Lê Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Trinh. - H. : Dân trí, 2022. - 
237tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Gồm những bức thư, bài viết, thiếp chúc mừng và lời căn dặn của Bác Hồ viết cho học 
sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên ngành giáo dục nhân dịp khai trường đầu năm học mới từ năm 
1945 đến năm 1969  

        Tóm tắt: Cung cấp những từ vựng tiếng Anh cơ bản, gần gũi với cuộc sống, cùng hình ảnh 
minh họa sinh động giúp bé phát triển khả năng ngôn ngữ và bước đầu khám phá thế giới xung quanh  

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102C 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102C 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S102C 

Ký hiệu môn loại: 370.9597/NH556B 

Ký hiệu môn loại: 372.65/M458T 

Ký hiệu môn loại: 372.7/N122C 

Ký hiệu môn loại: 372.7/N122C 

Ký hiệu môn loại: 372.7/B452D 

Ký hiệu môn loại: 372.7/B452D 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044132-44133   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044128-44129   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044144-44145   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044136-44137   

Kho Đọc: VN.048631 
Kho Mượn: MV.075402-75403 
Kho lưu động: LD.033310-33311   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043903-43904   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043899-43900   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044100-44101   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044029-44030   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044027-44028   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

25/.  Phát triển tư duy ngôn ngữ - Tập đánh vần Tiếng Việt :  4 - 6 tuổi : Phiên bản mới đầy đủ nhất / 
Chính An, Nhóm GVĐH SP Ngữ Văn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 126tr. : minh họa ; 
21x30cm  
        Thư mục cuối chính văn  

26/. PHƯƠNG KIỆN HOA.  Từ năng lực đến tố chất đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh 
giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trường nghề - Lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo / 
Phương Kiện Hoa ; Dịch: Phó Đức Dương.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 666tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm  

        Tên sách tiếng Trung: 从能力本位到素质本位: 中职学生职业核心素养评价及其标准tĩi体系建构

理论与实  

27/. Giáo dục sớm phát triển não bộ IQ test - 668 câu hỏi phát triển trí thông minh cho trẻ : Cho trẻ suy 
nghĩ nhanh và sáng tạo, phát triển trí năng tiềm ẩn, bạn thông minh hơn bạn nghĩ / An Nhiên. - H.: Kim 
Đồng. - 29cm  
         T.1. - 2023. - 31tr.: hình vẽ  

28/. Giáo dục sớm phát triển não bộ IQ test - 668 câu hỏi phát triển trí thông minh cho trẻ : Cho trẻ suy 
nghĩ nhanh và sáng tạo, phát triển trí năng tiềm ẩn, bạn thông minh hơn bạn nghĩ / An Nhiên. - H.: Kim 
Đồng. - 29cm  
         T.2. - 2023. - 31tr.: hình vẽ  

29/.  Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Phương tiện giao thông / Bảo Châu. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 30cm  

30/.  Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Côn trùng & bò sát / Bảo Châu. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 30cm  

31/.  Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Động vật dưới nước / Bảo Châu. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 35tr. : tranh màu ; 30cm  

1/.  Câu đố và trò chơi dân gian bằng tranh cho bé tập đọc / Mai Hương b.s. ; Minh họa: T-Books. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 120tr. : tranh màu ; 21cm  

        Tóm tắt: Trình bày các giá trị lý luận ý nghĩa thực tiễn của việc thực hiện đánh giá và xây dựng 
hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trường nghề. Thực trạng 
phẩm chất nghề nghiệp và đánh giá phẩm chất nghề nghiệp của học sinh trung cấp nghề. Xây dựng 
chiến lược phát triển và ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học 
sinh trung cấp nghề dựa trên Website từ góc độ nghiên cứu thực nghiệm  

Ký hiệu môn loại: 372.21/PH110T 

Ký hiệu môn loại: 373.24/T550N 

Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 372.21/TH550V 

Ký hiệu môn loại: 372.21/TH550V 

Ký hiệu môn loại: 372.21/TH550V 

Ký hiệu môn loại: 398.609597/C125Đ 

Kho lưu động: LDTN.028722 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044084-44085   

Kho Đọc: VV.014052   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043858-43859   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043860-43861   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044126-44127   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044122-44123   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044120-44121   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043935-43936   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/. DƯƠNG THU ÁI.  Trí tuệ của người xưa / Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh. - H. : Văn học, 2022. - 
255tr. ; 21cm  

3/. MAI HƯƠNG.  Đồng dao tư duy hình ảnh cho bé tập nói, tập đọc / Mai Hương b.s. ; Minh họa: T- 
Books. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 119tr. : hình vẽ ; 24cm  

4/. MAI HƯƠNG.  Thành ngữ Việt Nam bằng tranh / Mai Hương b.s. ; Minh họa: T-Books. - In lần thứ 
2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 79tr. : tranh màu ; 21cm  

5/. MAI HƯƠNG.  Truyện tiếu lâm dân gian Việt Nam bằng tranh hay nhất / Mai Hương b.s. ; Minh 
họa: T-Books. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 148tr. : tranh vẽ ; 21cm  

6/. MAI HƯƠNG.  Tục ngữ Việt Nam bằng tranh / Mai Hương b.s. ; Minh họa: T-Books. - In lần thứ 2. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 79tr. : tranh màu ; 21cm  

7/. MAI HƯƠNG.  Vui học thành ngữ, tục ngữ, ca dao bằng tranh / Mai Hương b.s. ; Minh họa: 
T-Books. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 119tr. : tranh màu ; 29cm  

8/. NGUYỄN CHÂU NGUYÊN.  100 truyện ngụ ngôn song ngữ Anh - Việt hay nhất / Nguyễn Châu 
Nguyên. - H. : Mỹ Thuật, 2022. - 207tr. : hình vẽ ; 26cm  

9/.  Truyện kể mỗi ngày: Những câu chuyện ngụ ngôn Aesop : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi / Kể: Miles Kelly ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 96tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách 
Người kể chuyện)  

        Tóm tắt: Gồm những câu đồng dao hình ảnh cho các bé bắt đầu học nói, học đọc nhằm kích 
thích phát triển khả năng tư duy ngôn ngữ  

        Tóm tắt: Tuyển chọn các câu thành ngữ Việt Nam hay được sắp xếp theo trật tự chữ cái tiếng 
Việt kèm theo tranh minh hoạ và lời giải thích đơn giản, ngắn gọn giúp các em hiểu được tri thức của 
cha ông ta ngày xưa  

        Tóm tắt: Tuyển chọn những câu tục ngữ Việt Nam quen thuộc về tình cảm gia đình, thiên nhiên 
và lao động sản xuất, học hành, về văn hoá ứng xử và kinh nghiệm sống, có thêm lời giải thích đơn 
giản giúp các em lứa tuổi học sinh trong việc tìm hiểu ý nghĩa của từng câu  

        Tóm tắt: Tập hợp hơn 200 câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao được sắp xếp theo chủ đề, có lời giải 
thích đơn giản, ngắn gọn giúp các em thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu ý nghĩa của từng câu  

Ký hiệu môn loại: 398.20951/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 398.809597/Đ455D 

Ký hiệu môn loại: 398.995922/TH107N 

Ký hiệu môn loại: 398.709597/TR527T 

Ký hiệu môn loại: 398.995922/T506N 

Ký hiệu môn loại: 398.995922/V510H 

Ký hiệu môn loại: 398.2/M458T 

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527K 

Kho Đọc: VN.048632   

Kho lưu động: LDTN.028723-28724 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044033-44034   

Kho lưu động: LDTN.028710-28711 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044031-44032   

Kho lưu động: LDTN.028712-28713 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043941-43942   

Kho lưu động: LDTN.028708-28709 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043933-43934   

Kho lưu động: LDTN.028725-28726 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044035-44036   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044072-44073   

Kho lưu động: LDTN.028696-28697 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043917-43918   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

1/.  LÊ QUANG.  Tri thức bách khoa: Con người - Sức khoẻ - Thói quen - Kinh nghiệm - Truyền thống 
- Tập quán / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr. : ảnh ; 
19cm  

2/. CHÍNH AN.  10 vạn câu hỏi vì sao? : Văn hóa - xã hội - kinh nghiệm / Chính An. - H. : Thanh niên, 
2020. - 159tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Hỏi đáp khoa học. Đọc ít nhất - hiểu nhiều nhất)  

3/. CHÍNH AN.  10 vạn câu hỏi vì sao? : Lịch sử - tôn giáo - phát minh - phát hiện / Chính An. - H. : 
Thanh niên, 2020. - 159tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Hỏi đáp khoa học. Đọc ít nhất - hiểu nhiều nhất)  

4/. CHU HƯƠNG.  10 vạn câu hỏi vì sao: Cùng trẻ khám phá thế giới xung quanh : Sách phát triển tư 
duy và ngôn ngữ cho trẻ : Dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên / Chu Dương. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. 
- 120tr. : tranh màu ; 27cm  

5/. LÊ QUANG.  Tri thức bách khoa: Côn trùng - Động vật - Con người - Thực vật / Lê Quang. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr. ; 19cm  

6/. LÊ QUANG.  Tri thức bách khoa: Những điều bí ẩn / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr. ; 19cm  

7/. LÊ QUANG.  Tri thức bách khoa: Những câu hỏi là gì? / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Tổng hợp kiến thức về khoa học và các lĩnh vực khác nhau trong trong cuộc sống: 
Con người - sức khoẻ, thói quen - kinh nghiệm, truyền thống - tập quán  

        Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ tìm hiểu: vì sao chúng ta lại đi bằng gót chứ không phải mũi chân; lý 
do người châu Âu không bỏ trứng trong tủ lạnh; vì sao cứ thấy người khác gãi là chúng ta lại ngứa 
ngáy...  

        Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ tìm hiểu một số kiến thức về lịch sử xã hội, phát minh và phát hiện 
như: công an và cảnh sát khác nhau như thế nào; giấy và nghề in được phát minh như thế nào; tại sao 
những người Công giáo bị hành hình...  

        Tóm tắt: Giải đáp những kiến thức cơ bản cho các em về lĩnh vực khoa học thường thức như: 
Cùng tìm hiểu thế giới động vật, bí mật cơ thể người, khám phá vũ trụ và đại dương kỳ bí  

        Tóm tắt: Giới thiệu những tri thức khoa học về các lĩnh vực trong cuộc sống như côn trùng đi 
đâu khi mùa đông đến? Côn trùng nguyên thuỷ nhất là côn trùng nào? Động vật có cảm nhận được 
cơn động đất sắp đến không? Chó đến từ đâu? Tại sao mèo mắt sáng trong đêm tối? Tại sao con 
người đi thẳng trên hai chân?...  

        Tóm tắt: Kiến thức khoa học về những điều bí ẩn trong cuộc sống: Trọng lượng của không khí, 
khả năng của sự sống, tuổi của trái đất, vành đai động đất, thiên thạch, mặt trời, hành tinh, vệ tinh...  

        Tóm tắt: Những kiến thức về tri thức trong cuộc sống: Hang động là gì? Mây là gì? Mắt bão là 
gì? Vàng trắng là gì? Chất khí là gì? Khí cacbon đioxit là gì? Dầu ô liu là gì?...  

Ký hiệu môn loại: 001/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 001/M558V 

Ký hiệu môn loại: 001/M558V 

Ký hiệu môn loại: 001/M558V 

Ký hiệu môn loại: 001/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 001.94/TR300T 

Kho lưu động: LDTN.028859-28860 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044153-44154   

Kho lưu động: LDTN.028702-28703 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044050-44051   

Kho lưu động: LDTN.028706-28707 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044054-44055   

Kho lưu động: LDTN.028727-28728 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044114-44115   

Kho lưu động: LDTN.028731-28732 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043874-43875   

Kho lưu động: LDTN.028741-28742 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043886-43887   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

8/. LÊ QUANG.  Tri thức bách khoa: Những hiểu biết về cuộc sống / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr. ; 19cm  

9/. LÊ QUANG.  Tri thức bách khoa: Trả lời em vì sao? Tại sao? / Lê Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr. ; 19cm  

10/. NHÃ UYÊN.  Em muốn biết tại sao? / Nhã Uyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 75tr. : tranh màu 
; 27cm. - (Chìa khoá mở cửa thế giới)  

1/. DUVAL, STEPHANIE.  Có gì bên trong chiếc máy tính bảng của tớ nhỉ ? : Dành cho độ tuổi 0 - 12 + 
/ Stephanie Duval ; Matthias Malingrey minh hoạ ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 27tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Khám phá khoa học - Thân thiện môi trường)  

1/.  CHIN NING CHU.  Làm ít được nhiều : Khám phá sức mạnh tiềm ẩn của việc buông bỏ / Chin 
Ning Chu ; Trần Thị Thùy Trang dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà nẵng, 2022. - 229tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Do less, achieve more  

2/.  SHARP, TIMOTHY J..  100 cách sống hạnh phúc : Cẩm nang dành cho người bận rộn / Timothy 
J. Sharp ; Lê Thiện Trí dịch ; Vũ Thái Hà h.đ.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 290tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: 100 Ways to happiness : A guide for busy people, Thư mục: tr. 289-290  

        Tóm tắt: Những kiến thức khoa học về các lĩnh vực trong cuộc sống như: Có phải mặt trăng 
đang đi xa chúng ta? Có phải bất kì kính viễn vọng nào cũng có thể thấy được dạng tròn của ngôi sao? 
Có đúng nước nước chảy ra khỏi bồn rửa chén theo chiều ngược chiều kim đồng hồ ở Bắc Bán Cầu?...  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức tổng hợp đa dạng về khoa học và các lĩnh vực khác nhau 
trong cuộc sống như: Vì sao phải bảo vệ môi trường? Thế nào là hệ thống sinh thái và cân bằng hệ 
sinh thái, mất cân bằng hệ sinh thái? Thế nào là hiệu ứng nhà kính? Tại sao có muỗi...  

        Tóm tắt: Giúp các em nhỏ tìm hiểu sự vận động trong lĩnh vực: Thực vật - động vật; cơ thể 
người; vật lý và hoá học; trái đất và vũ trụ; thể thao - nghệ thuật; sinh hoạt và tập quán  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giúp độc giả nhí giải đáp mọi thắc mắc từ các bộ phận của máy tính 
bảng cho tới hành trình của các loại rác thải điện tử.  

        Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm và cách thức để điều tiết hành động bản thân, 
giữ vững tâm trí thanh thản và khám phá sức mạnh tiềm ẩn của mỗi cá nhân để đạt được thành công 
trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Giới thiệu 100 cách làm lên một cuộc sống hạnh phúc, từ thói quen, cách tạo dựng 
mối quan hệ tốt đẹp, xây dựng tư tưởng, thái độ sống tích cực và hoạch định tạo dựng cuộc sống có 
mục đích, nhằm giúp cho bản thân có được niềm hạnh phúc và viên mãn suốt cuộc đời  

Ký hiệu môn loại: 001/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 001/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 001/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 001/E202M 

Ký hiệu môn loại: 004.16/C400G 

Ký hiệu môn loại: 158.1/L104-I 

Ký hiệu môn loại: 158.1/M458T 

Kho lưu động: LDTN.028857-28858 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044151-44152   

Kho lưu động: LDTN.028737-28738 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043880-43881   

Kho lưu động: LDTN.028735-28736 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043878-43879   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044041-44042   

Kho lưu động: LDTN.028690-28691 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043847-43848   

Kho Đọc: VN.048598   

Kho Đọc: VN.048599   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/.  VEDANTAM, SHANKAR.  Ảo tưởng tích cực  = Useful delusions : Giải mã cơ chế tự lừa dối của 
bộ não / Shankar Vedantam, Bill Mesler ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 325tr. ; 
21cm  
        Thư mục: tr. 317-325  

4/. CAWTHORN, SAM.  Cách bật về phía trước : Tìm cơ hội trong khủng hoảng! / Sam Cawthorn ; 
Hoàng Đức Thái dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 326tr. ; 21cm  

5/. CHOI KWANGHYUN.  Góc khuất của yêu thương / Choi Kwanghyun ; Minh Thùy dịch. - H. : Thanh 
niên, 2020. - 261tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: I have had enough of men  

6/. CHU TIỂU KHOAN.  Xoá bỏ bóng đen nhận thức của bản thân / Chu Tiểu Khoan ; Nguyễn Thanh 
Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 303tr. ; 21cm  

7/. DECI, EDWARD L..  Sao ta làm điều ta làm  = Why we do what we do : Thấu hiểu động lực. Giải 
mã hành vi. Làm chủ cuộc đời /  Edward L. Deci, Richard Flaste ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 319tr. ; 21cm  

8/. DOÃN LỆ PHƯƠNG.  21 ngày khám phá mind map : Một trải nghiệm tư duy hoàn toàn mới / Doãn 
Lệ Phương ; Minh Thúy dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 286tr. : minh họa ; 23cm  

        Tên sách tiếng Trung: 21天学会思维导图  

        Tóm tắt: Giới thiệu các ví dụ trong cuộc sống thường ngày về hành vi tự lừa dối; các câu 
chuyện Hội thánh Tình yêu như một nghiên cứu điển hình về vai trò của hành vi tự lừa dối trong cuộc 

sống lứa đôi cũng như trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa của con người; khám phá cách thức các cộng 
đồng, bộ lạc và quốc gia tổ chức hàng loạt kiểu lừa dối và tự lừa dối  

        Tóm tắt: Cuốn sách chia sẻ những bài học cuộc sống quan trọng, được đúc kết từ trải nghiệm 
phi thường của anh khi vượt qua nghịch cảnh. Thông điệp tràn đầy cảm hứng của Sam, được truyền tải 
qua sự rõ rang, cuốn hút và hài hước đặc trưng trong tính cách của anh, sẽ tiếp sức mạnh cho bạn vượt 
qua trở ngại và tận hưởng niềm vui sống mỗi ngày”  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về nguyên nhân của những tổn thương, những nỗi đau 
liên quan đến tình yêu và giới thiệu cho người đọc thấy được sự tương đồng và thêm hiểu biết về những 
khái niệm như: đàn ông, phụ nữ, tình yêu và chiến tranh, không huỷ hoại chính mình từ đó tìm cách để 
mở lòng lần nữa và cách để làm lành với những người chịu tổn thương vì yêu  

        Tóm tắt: Cuốn sách tư vấn tâm lí sẽ cùng bạn đối diện và tiếp nhận những sự thật tệ hại đó. 
Đây là một trãi nghiệm trưởng thành tuyệt vời - rốt cuộc thì, nếu không có người bầu bạn, chúng ta một 
mình cô độc sẽ luôn chọn cách trốn tránh vì thiếu dũng cảm  

        Tóm tắt: Xác định những điểm đối lập của sự tự chủ và bị kiểm soát, từ đó Edward L. Deci chỉ 
ra tầm quan trọng của tính tự chủ, nhu cầu tự chủ trong mỗi con người; mối quan hệ giữa sự tự chủ với 
trách nhiệm để thúc đẩy tính trách nhiệm trong cuộc sống, duy trì tính tự chủ giữa vô vàn sự kiểm soát 
để hướng đến cuộc sống tự do, hạnh phúc  

        Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết các bước vẽ, nhân tố quan trọng, các kỹ năng, quy tắc vận 
dụng và một số nhận thức sai lầm về sơ đồ tư duy, đồng thời khéo léo kết hợp sơ đồ tư duy với tư 
duy chuyên môn Ký hiệu môn loại: 153.4/Ả108T 

Ký hiệu môn loại: 155.24/C102B 

Ký hiệu môn loại: 152.41/G419K 

Ký hiệu môn loại: 158.1/X401B 

Ký hiệu môn loại: 153.8/S108T 

Kho Đọc: VN.048584   

Kho Đọc: VN.048593 
Kho Mượn: MV.075384-75385 
Kho lưu động: LD.033302-33303   

Kho Đọc: VN.048586 
Kho Mượn: MV.075380-75381   

Kho Đọc: VN.048581 
Kho Mượn: MV.075359-75360   

Kho Đọc: VN.048590   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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9/. DƯƠNG THU ÁI.  Thánh Hiền Thư - Những lời dạy của các bậc thánh hiền: Cầu học / B.s.: Dương 
Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh. - H. : Văn học, 2023. - 623tr. ; 21cm. - (Minh triết phương Đông)  

10/. DƯƠNG THU ÁI.  Thánh Hiền Thư - Những lời dạy của các bậc thánh hiền: Tu thân / B.s.: Dương 
Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh. - H. : Văn học, 2023. - 535tr. ; 21cm. - (Minh triết phương Đông)  

11/. DƯƠNG THU ÁI.  Thánh Hiền Thư - Những lời dạy của các bậc thánh hiền: Lý tài / B.s.: Dương 
Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh. - H. : Văn học, 2023. - 595tr. ; 21cm. - (Minh triết phương Đông)  

12/. GOLD, STUART AVERY.  Ping - Giải cứu vườn địa đàng : Con đường chuyển biến nội tâm thay 
đổi thế giới / Stuart Avery Gold ; Dịch: Thanh Thảo, Hương Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 215tr. : hình vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The rescue of Eden  

13/. GOWDY, TREY.  Thuyết phục bằng câu hỏi  = Doesn't hurt to ask : Sử dụng sức mạnh của câu 
hỏi để giao tiếp, kết nối và thuyết phục / Trey Gowdy ; Anh Hào dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 380tr. ; 
21cm  

14/. GULLFOSS, PER HENRIK.  Chiêm tinh học dưới góc nhìn tâm linh - Vũ điệu của linh hồn và vũ 
trụ  = The complete book of spiritual astrology / Per Henrik Gullfoss ; Dịch: Kim Anh, Hoàng Khôi. - H. 
: Thế giới, 2022. - 267tr. : hình vẽ ; 24cm  

15/. HAE MIN.  Bước chậm lại giữa thế gian vội vã / Hae Min ; Nguyễn Việt Tú Anh dịch. - Tái bản. - H. 

hoá, tư duy cạnh tranh và tư duy hình ảnh qua đó giảng giải về ứng dụng thực tế của sơ đồ tư duy 

        Tóm tắt: Giới thiệu một số thiên văn chương biểu đạt tư tưởng về xử thế và cầu học của các 
nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại: Lão Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Lã Bất Vi, Trương Anh, Hứa 
Danh Khuê...  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số thiên văn chương biểu đạt tư tưởng về tu thân của các nhà tư tưởng 
Trung Quốc cổ đại: Lão Tử, Khổng Tử, Mặc Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử...  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số thiên văn chương diễn đạt tư tưởng về tề gia, trị quốc, lý tài của các 
nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại: Lữ Bất Vi, Lữ Khôn, Viên Thái, Gia Di, Nhan Chi Thôi, Lâm Tắc Từ...  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện chia sẻ những bài học quý giá, những chân lý tưởng 
chừng như giản đơn nhưng có giá trị muôn đời: Ai cũng có thể tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp thông 
qua những lựa chọn và hành động đúng đắn của chính bản thân  

        Tóm tắt: Cung cấp các công cụ và tư duy để chúng ta có thể truyền đạt đúng thông điệp của 
mình, đặc biệt trong đó có kỹ thuật để đặt câu hỏi - không phải để có đáp án mà để được người khác 
lắng nghe, thấu hiểu và từ đó thay đổi người đối diện  

        Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn cách để đọc hiểu chiêm tinh dưới tư cách là ngôn ngữ của vũ trụ, 
cách các hành tinh kết hợp và hoạt động; giải thích chức năng của các nguyên tố, đặc tính và dấu hiệu 
hoàng đạo, đồng thời phân tích các hành tinh cư trú ở một nhà/một cung hoàng đạo cần làm để đáp 
ứng và hoàn thiện chính mình  

Ký hiệu môn loại: 153.42/H103M 

Ký hiệu môn loại: 181.11/TH107H 

Ký hiệu môn loại: 181.11/TH107H 

Ký hiệu môn loại: 181.11/TH107H 

Ký hiệu môn loại: 158.1/P311G 

Ký hiệu môn loại: 153.852/TH528P 

Ký hiệu môn loại: 133.5/CH304T 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043870-43871   

Kho Đọc: VN.048689   

Kho Đọc: VN.048674   

Kho Đọc: VN.048580   

Kho Đọc: VN.048596 
Kho Mượn: MV.075361-75362 
Kho lưu động: LD.033292-33293   

Kho Đọc: VN.048582   

Kho Đọc: VV.014044   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 254tr. ; 21cm  

        Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 멈추면, 비로소 보이는 것들; Tên sách tiếng Anh: The things 

we can see only after we stop  

16/. HARRIS, THOMAS ANTHONY.  Tôi ổn - Bạn ổn  = I'm ok - You're ok : Phân tích tương giao. Giải 
phóng bản thân và thay đổi cuộc đời /  Thomas A. Harris ; Dịch: Huỳnh Hiếu Thuận, Cẩm Xuân ; 
Nguyễn Minh Tiến h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 463tr. : hình vẽ ; 21cm  

17/. HOF, WIM.  Trị liệu bằng nước đá : Kích hoạt toàn bộ tiềm năng cơ thể với phương pháp Wim Hof 
/ Wim Hof ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 318tr. : ảnh ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The Wim Hof method : Activate your full human potential, Thư mục: tr. 
315- 318  

18/. KAHNWEILER, JENNIFER B..  Sức mạnh của sự trầm lắng  = Quiet influence: the introvert's 
guide to making a difference / Jennifer B. Kahnweiler ; Phùng Minh Ngọc dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 
2022. - 246tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  

19/. KIM, JOHN.  Độc thân không phải "ế" / John Kim ; Nguyễn Ngọc Hân dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 
311tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Single on purpose: redefine everything, find yourself first  

20/. KÜSTENMACHER, WERNER TIKI.  Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống  = Simplify your life : Tám 
bí quyết để thực sự có một cuộc sống hạnh phúc / Werner Tiki Küstenmacher, Lothar Seiwert ; Dịch: 
Nguyễn Việt Hùng, Thanh Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 447tr. : hình vẽ ; 
21cm  

        Tóm tắt: Triết lý sâu sắc về cuộc sống giúp người đọc sống bớt lo âu phiền não, đạt được 
những phút giây tĩnh tại, lấy lại sự thăng bằng và niềm vui trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Chỉ dẫn mỗi người tự thấu hiểu phần nhân cách dễ bị tổn thương của mình, thứ có 
nguồn gốc từ những trải nghiệm tiêu cực đầu đời. Hướng dẫn cách vượt lên trên quá khứ để sống với 
thực tại mới với lòng tự tin, niềm vui trong trẻo, khả năng kết nối thân mật với người khác và hạnh phúc 
đích thực  

        Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp Wim Hof giúp chúng ta vượt lên trên những giới hạn của bản 
thân, giải phóng được tiềm năng to lớn trong cơ thể và tâm trí của chính mình  

        Tóm tắt: Đưa ra các phương pháp giúp người hướng nội thích nghi trong cuộc sống và tạo ra 
những khác biệt, tầm ảnh hưởng đến những người xung quanh  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách khám phá và yêu bản thân, xác định giá trị của mình, biết cách ưu 
tiên các mối quan hệ, giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, dù đang ở một mình hay hẹn hò với một đối 
tác nào đó  

        Tóm tắt: Đề cập đến cách tiếp cận cuộc sống với sự hiểu biết, tìm được ý nghĩa và vận mệnh 
của cuộc đời, giải phóng tiềm năng bên trong thông qua đơn giản hoá vật dụng, vấn đề tài chính, thời 
gian, sức khoẻ, mối quan hệ, mối quan hệ lứa đôi, bản thân và đời sống tâm linh  

Ký hiệu môn loại: 158.1/B557C 

Ký hiệu môn loại: 158.1/T452-O 

Ký hiệu môn loại: 158/TR300L 

Ký hiệu môn loại: 155.232/ S552M 

Ký hiệu môn loại: 155.642/Đ451T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/B300Q 

Kho Đọc: VN.048579 
Kho Mượn: MV.075375-75376   

Kho Đọc: VN.048595 
Kho Mượn: MV.075367-75368   

Kho Đọc: VN.048589   

Kho Đọc: VN.048588 
Kho Mượn: MV.075355-75356   

Kho Đọc: VN.048578 
Kho Mượn: MV.075377-75378   

Kho Đọc: VN.048597 
Kho Mượn: MV.075363-75364 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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21/. LEPERA, NICOLE.  Chữa lành sau sang chấn : Ứng dụng tâm lý học toàn diện để chữa lành tổn 
thương / Nicole LePera ; Bùi Trần Ca Dao dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 360tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: How to do the work : Recognize your patterns, heal from your past, and 
create your self  

22/. MASLAR, DAWN.  Chuyện tình yêu bạn biết được bao nhiêu?  = Men chase, women choose / 
Dawn Maslar ; Huy Đức dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 284tr. ; 21cm. - (Tủ sách Quý cô)  

23/. MILLER, ALICE.  Sự thật sẽ giải phóng bản thân : Vượt qua sự mù quáng cảm xúc và tìm lại con 
người trưởng thành đích thực / Alice Miller ; Tiểu Vũ dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 223tr. ; 20cm  
        Tên sách tiếng Anh: The truth will set you free, Thư mục: tr. 227-231  

24/. REMES, OLIVIA.  Bí kíp chống tụt mood  = The instant mood fix / Olivia Remes ; Hương Hà dịch. 
- H. : Thế giới, 2022. - 226tr. ; 19cm  
        Thư mục: tr. 217-226  

25/. SPINOZA.  Đạo đức học / Spinoza ; Dịch: Phạm Hùng, W. H. White ; Don Garrett giới thiệu. - H. : 
Văn học, 2022. - 430tr. : bảng ; 24cm  

26/. STOKES, GILLIAN.  Khám phá sức mạnh bản thân  = Personal power - Wisdom from around the 
world / Gillian Stokes ; Bảo Trâm dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
143tr. : ảnh ; 21cm  

        Tóm tắt: Trình bày ba phần: Cung cấp nền tảng khi bạn nhận thức về bản ngã có ý thức, sức 
mạnh của tư duy, ảnh hưởng của stress và sang chấn thời thơ ấu lên tất cả hệ thống của cơ thể bạn; 
tìm hiểu những câu chuyện về cái tôi đã bảo vệ và kìm hãm chúng ta cũng như cách nhận diện các 
khuôn mẫu sang chấn bắt đầu từ thời thơ ấu; học cách áp dụng kiến thức tiếp thu được để đạt đến sự 
trưởng thành về mặt cảm xúc cho phép bạn kết nối sâu sắc hơn với những người khác  

        Tóm tắt: Giải thích cách tình yêu vận hành dưới góc độ khoa học sẽ giúp hiểu được: Phụ nữ có 
thể chủ động, cảm giác yêu của nam giới chỉ có thể được hình thành qua quá trình chinh phục; nam và 
nữ lại có cách yêu và những nhu cầu trong tình yêu khác nhau; giữ mãi ngọn lửa đam mê kể cả khi đã 
kết hôn lâu năm; cẩm nang giúp bạn không còn bị cảm xúc chi phối hay đau khổ vì chuyện tình cảm  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, kinh nghiệm làm thay đổi suy nghĩ và cách nhìn của nhiều 
người về bản thân mà chính họ đã không nhận ra, giúp chúng ta thấy rõ và chỉ khi dám đối mặt với 
những sự thật, những câu chuyện trong quá khứ chúng ta mới có thể thoát khỏi nỗi đau khổ, tuyệt 
vọng, vượt qua sự mù quáng cảm xúc và tìm lại con người trưởng thành đích thực  

        Tóm tắt: Gồm các chiến lược khoa học giúp xử trí và cải thiện những vấn đề cốt yếu trong cuộc 
sống: Lối tư duy, đời sống xã hội, công việc và những khó khăn cá nhân, giúp bản thân thư thái hơn và 
cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Đưa ra cách xử lý những tâm trạng tiêu cực khác nhau để bạn có thể 
đào sâu tìm hiểu khi cần cũng như có thể đi thẳng đến “liều thuốc” bạn cần lúc khẩn cấp  

        Tóm tắt: Giới thiệu các quan điểm, tư tưởng đạo đức học của Spinoza: Về Chúa; bản chất và 
nguồn gốc của tâm thức; nguồn gốc và bản tính của tình cảm; cảnh nô lệ của loài người hay về sức 
mạnh của tình cảm; quyền lực của trí tuệ hoặc sự tự do của con người  

        Tóm tắt: Cung cấp những kinh nghiệm và ý tưởng thực tế đã làm thay đổi cuộc đời của 
nhiều con Ký hiệu môn loại: 158/CH551L 

Ký hiệu môn loại: 152.41/CH527T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/S550T 

Ký hiệu môn loại: 152.4/B300K 

Ký hiệu môn loại: 170/ Đ108Đ 

Kho lưu động: LD.033298-33299   

Kho Đọc: VV.014046   

Kho Đọc: VN.048600 
Kho Mượn: MV.075353-75354   

Kho Đọc: VN.048642 
Kho Mượn: MV.075371-75372   

Kho Đọc: VN.048583 
Kho Mượn: MV.075365-75366   

Kho Đọc: VV.014045   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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27/. TAWWAB, NEDRA GLOVER.  Ranh giới tự do : Tạo dựng mối quan hệ tích cực và lành mạnh / 
Nedra Glover Tawwab ; Bích Nga dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 326tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Set boundaries, find peace : A guide to reclaiming yourself  

28/. TERUKO KOBAYASHI.  Giữ tâm cho sáng, giữ lòng cho yên :  Nghệ thuật sống vui lòng mình, 
đẹp lòng người / Teruko Kobayashi ; Như Phượng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 203tr. ; 21cm  

        Tên sách tiếng Nhật: これはしない、あれはする  

29/. WEINBERG, GABRIEL.  Siêu mô hình tư duy / Gabriel Weinberg, Lauren McCann ; Lý Kỳ Hình 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 455tr. ; 16x24cm  

30/. ZAHARIADES, DAMON.  Tinh thần bền bỉ : Bí quyết vượt qua nghịch cảnh / Damon Zahariades ; 
Nguyễn Minh Trí dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 226tr. ; 21cm  

người và khơi dậy những sức mạnh tiềm ẩn trong bạn 

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về ranh giới, giúp bạn hiểu được lợi ích của việc đưa ra giới 
hạn và biết được khi nào mình có vấn đề về ranh giới. Hướng dẫn cách truyền đạt nhu cầu và những 
việc bạn cần làm để duy trì ranh giới của mình trong các mối quan hệ  

        Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết nghệ thuật sống và đưa ra những lời khuyên về cách sống "vui lòng 
mình, đẹp lòng người"; chỉ dẫn những điều nên làm và không nên làm cho tất cả mọi người để lèo lái 
"con thuyền" của mình vượt qua biển đời mênh mông đến bến bờ hạnh phúc, an nhiên  

        Tóm tắt: Cuốn sách Siêu mô hình tư duy giúp bạn nâng cấp bộ não của mình....  

        Tóm tắt: Cuốn sách "Tinh thần bền bỉ" sẽ giúp bạn xây dựng sức bật tinh thần và vượt qua bất 
kì trở ngại, sự trì trệ hay những điều không may nào mà bạn gặp phải trong  cuộc sống.  

Ký hiệu môn loại: 158.1/KH104P 

Ký hiệu môn loại: 158.1/R107G 

Ký hiệu môn loại: 158/GI-550T 

Ký hiệu môn loại: 153.83/S309M 

Ký hiệu môn loại: 158.1/T312T 

Kho Đọc: VN.048587 
Kho Mượn: MV.075357-75358 
Kho lưu động: LD.033294-33295   

Kho Đọc: VN.048585   

Kho Đọc: VN.048592 
Kho Mượn: MV.075373-75374 
Kho lưu động: LD.033296-33297   

Kho Đọc: VV.014085   

Kho Đọc: VN.048591 
Kho Mượn: MV.075382-75383 
Kho lưu động: LD.033300-33301   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


